
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Nguyễn Thiện Dũng 4/18/1992 5 5 7 6 7 6 6 5 7 6 9 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 8 7 7 8 6 6 7 8 8 6 7 5 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.64

02 Lê Công Đạt 10/5/1994 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6 7 5 5 6 7 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 7 6 5 8 6 7 8 8 6 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.4

03 Trần Văn Đông 2/5/1994 5 6 6 5 6 6 5 7 7 6 6 5 6 6 8 7 6 5 7 6 7 6 8 8 8 9 7 6 6 10 7 8 9 8 7 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.95

04 Nguyễn Viết Giáp 5/22/1994 6 5 7 5 7 7 5 7 6 5 7 6 6 6 7 5 7 6 7 6 8 5 8 8 7 9 6 6 5 9 8 7 9 6 6 10 10 9 9.80 0 0 0 0 6.91

05 Hoàng Văn Nam 5/23/1993 7 6 6 6 7 7 6 7 6 6 7 5 6 5 6 7 8 6 7 6 7 6 7 7 8 8 8 6 6 8 7 8 7 7 6 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.87

06 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 10/20/1994 5 5 6 5 7 6 6 6 6 5 7 5 6 5 6 6 9 6 7 5 8 7 7 8 8 8 6 6 5 9 8 7 8 7 5 10 10 9 9.80 0 0 0 0 6.75

07 Kim Văn Quyết 4/11/1994 5 6 6 6 8 7 5 6 7 7 7 5 5 6 7 6 7 6 5 6 7 5 7 7 6 7 6 5 6 9 6 8 8 7 5 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.46

08 Nguyễn Văn Quyết 5/25/1994 6 5 8 5 9 5 6 7 7 7 7 5 6 6 7 6 7 7 7 5 7 7 8 7 8 9 7 5 6 9 8 8 8 6 5 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.86

09 Doãn Duy Trường 8/16/1994 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 7 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 8 7 7 7 6 5 8 7 7 7 6 6 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.38

10 Văn Mạnh Tuấn 6/22/1993 6 6 6 6 8 7 7 6 9 7 7 6 6 5 9 6 8 6 6 5 7 7 8 7 7 8 7 5 5 9 7 7 9 7 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.86

11 Nguyễn Văn Tùng 11/12/1994 5 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 8 7 7 7 8 6 7 9 7 9 6 6 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.59

12 Trần Văn Ánh 10/18/1994 5 5 5 6 7 5 5 7 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 7 5 8 8 7 7 7 6 7 8 7 8 7 6 7 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.55

13 Đỗ Văn Bắc 5/30/1994 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 7 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 6 8 7 7 8 6 5 6 9 7 6 8 7 5 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.24

14 Đỗ Nhật Bình 9/15/1994 5 6 6 7 5 8 7 7 7 8 8 6 6 7 9 8 7 7 8 7 8 7 8 9 9 8 7 7 8 9 9 9 9 7 9 9 10 10 9.50 0 0 0 0 7.74

15 Nguyễn Văn Chiều 5/13/1992 5 6 7 5 6 7 6 5 5 5 8 7 6 5 6 6 6 7 6 5 8 7 8 8 8 8 7 6 7 8 9 8 8 8 7 10 10 9 9.80 0 0 0 0 7.01

16 Vũ Minh Chí 4/2/1994 6 5 7 6 6 7 6 6 5 6 7 6 5 5 5 5 6 5 6 6 7 5 8 7 6 7 9 6 6 7 7 7 7 7 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.44

17 Lê Văn Chuẩn 8/18/1994 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 8 5 5 6 8 6 7 6 6 5 7 5 7 7 7 8 7 6 7 9 7 8 9 7 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.59

18 Nguyễn Văn Dũng 8/10/1994 5 6 7 6 5 5 6 6 5 6 7 5 5 5 5 5 7 6 5 5 5 6 7 6 6 6 7 5 6 8 7 8 7 8 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.27

19 Nguyễn Văn Đại 4/20/1991 6 5 6 6 6 5 6 7 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 7 6 6 7 6 6 7 8 6 7 7 6 6 7 8 8 7.50 0 0 0 0 6.1

20 Trịnh Hoàng Đạo 11/2/1994 5 5 5 6 7 5 6 5 6 5 7 5 5 5 6 5 6 5 6 5 7 5 7 6 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 6 7 8 8 7.50 0 0 0 0 6.06

21 Nguyễn Đức Đích 9/21/1993 6 5 6 5 6 5 6 5 7 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 7 8 6 7 9 7 9 8 6 6 8 9 9 8.50 0 0 0 0 6.64

22 Nguyễn Tiến Giang 12/13/1994 6 6 7 6 8 5 6 7 7 5 7 6 5 6 7 6 9 6 7 5 7 7 8 8 6 8 7 6 8 10 7 9 9 8 8 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.1

23 Trần Văn Hạnh 5/10/1994 5 5 6 5 7 5 6 5 6 5 7 6 5 5 6 5 6 6 6 5 8 5 7 7 6 7 8 6 6 8 7 8 8 7 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.31

24 Nguyễn Trọng Hiển 3/3/1993 5 6 8 6 9 8 8 8 8 5 9 8 6 6 7 7 10 7 8 8 9 6 10 8 9 10 8 7 9 10 9 10 10 8 8 10 10 10 10.00 0 0 0 0 8.12

25 Hoàng Xuân Hiệp 12/31/1993 5 5 7 5 8 6 7 8 8 6 8 7 7 6 7 7 8 7 5 7 7 7 9 9 7 10 8 6 9 10 9 9 10 8 7 10 10 10 10.00 0 0 0 0 7.65

26 Trịnh Văn Hoàng 1/6/1994 6 5 6 6 6 6 7 5 7 7 9 5 5 6 7 6 9 6 6 6 7 8 8 7 7 9 7 6 9 8 7 9 9 8 7 10 9 9 9.50 0 0 0 0 7.1

27 Nguyễn Văn Hoạch 2/5/1994 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 7 5 5 5 7 6 6 6 5 5 5 6 7 6 6 7 7 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.13

28 Nguyễn Duy Huân 5/30/1994 8 6 7 6 7 8 6 6 6 6 9 5 7 6 7 6 8 5 7 6 7 6 7 7 7 7 8 6 5 8 7 8 8 6 6 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.89

29 Nguyễn Văn Huấn 8/11/1993 5 5 6 6 5 7 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 7 6 7 5 8 6 7 8 8 8 7 5 6 7 7 8 7 7 5 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.43

30 Đỗ Văn Huynh 9/17/1994 6 5 5 6 8 6 7 5 6 5 8 5 5 5 6 5 7 5 5 6 6 7 7 7 6 6 6 5 6 7 7 6 7 6 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.16

31 Nguyễn Bá Liêm 4/28/1994 7 8 7 5 7 8 9 6 7 9 8 7 5 5 8 6 8 6 6 7 7 8 6 8 7 8 7 6 5 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 7.03
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32 Trần Đức Lương 8/12/1994 5 5 7 5 8 6 7 6 8 8 7 6 5 6 8 6 9 6 6 7 6 7 8 7 7 8 7 5 8 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.87

33 Phan Văn Lương 9/25/1994 5 5 6 5 8 8 7 6 8 7 7 5 6 5 7 5 8 5 5 6 6 7 8 7 6 7 7 5 6 8 7 8 8 7 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.61

34 Lương Đức Nam 9/14/1994 5 8 7 6 6 8 6 8 5 6 8 6 5 5 7 5 6 7 7 6 7 6 7 9 8 9 7 6 6 8 9 8 8 8 6 10 9 9 9.50 0 0 0 0 7.13

35 Trần Đức Nam 6/24/1994 5 6 8 6 7 6 8 7 7 8 8 6 7 5 7 5 7 6 6 6 7 6 7 9 7 9 7 7 8 8 8 9 8 7 8 8 8 8 8.00 0 0 0 0 7.19

36 Mai Văn Nam 10/18/1993 6 6 6 6 7 6 5 7 7 5 7 6 5 5 8 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 6 6 7 8 7 8 8 7 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.64

37 Nguyễn Văn Nam 5/8/1994 5 7 7 6 8 8 5 5 7 5 8 6 5 5 7 5 8 7 6 5 7 7 8 7 8 9 8 6 8 8 7 8 9 7 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.94

38 Nguyễn Văn Quang 9/17/1994 8 7 6 5 7 7 7 5 7 7 9 7 6 5 8 5 8 7 6 6 7 7 8 7 9 9 8 6 8 8 7 9 8 8 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 7.1

39 Nguyễn Đức Quản 1/15/1994 5 5 6 6 6 5 5 5 7 6 9 6 6 5 7 6 7 6 5 5 8 6 8 9 9 9 7 6 8 8 9 9 8 7 7 10 10 9 9.80 0 0 0 0 7.06

40 Phạm Minh Sang 6/25/1994 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 7 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 8 7 7 7 6 5 6 8 8 8 8 7 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.29

41 Hà Văn Thanh 4/19/1994 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 7 6 5 6 6 6 5 7 6 7 7 8 6 7 5 6 7 8 7 7 7 6 8 9 9 8.50 0 0 0 0 6.21

42 Nguyễn Văn Thành 1/5/1994 5 6 7 6 7 6 5 7 6 6 7 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 7 7 9 7 6 7 8 8 9 8 8 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.58

43 Nguyễn Ngọc Thắng 4/25/1994 5 5 7 5 8 7 6 7 8 6 7 5 5 6 6 6 8 7 6 6 7 7 6 8 8 8 8 6 8 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.91

44 Phạm Văn Thắng 4/25/1994 6 6 7 6 6 7 6 5 5 6 7 5 5 5 6 5 5 6 6 5 7 6 7 8 7 8 7 6 7 8 8 8 8 8 6 8 9 9 8.50 0 0 0 0 6.65

45 Hoàng Văn Thư 8/4/1994 8 8 7 6 10 8 7 6 9 8 9 6 7 5 7 6 9 7 6 6 8 7 8 6 9 9 7 6 8 8 9 8 9 8 8 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.62

46 Hoàng Văn Tiến 4/26/1993 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 8 5 6 5 6 6 6 7 5 5 7 7 8 8 9 8 8 6 6 7 7 8 7 8 7 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.63

47 Nguyễn Văn Tiến 10/13/1994 5 6 6 6 5 5 5 5 7 6 7 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 8 7 8 6 6 6 7 8 8 7 7 6 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.43

48 Trần Văn Trung 8/25/1994 6 5 7 5 6 5 7 6 6 6 7 7 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 6 7 6 6 8 7 7 8 7 5 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.49

49 Trần Thanh Tùng 10/22/1993 5 5 6 6 8 7 5 6 7 5 7 5 6 5 6 5 7 6 5 5 9 6 7 7 6 9 7 6 9 8 8 9 8 8 5 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.76

50 Nguyễn Tiến Tùng 3/21/1993 5 6 7 6 6 5 6 5 6 5 7 5 6 5 7 5 6 5 6 5 7 5 6 7 7 8 8 6 8 7 7 9 7 8 6 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.56

51 Nguyễn Duy Tưởng 2/6/1994 6 6 7 6 5 6 7 7 6 6 8 5 6 6 8 5 7 8 7 6 7 7 7 8 8 8 7 6 7 8 9 8 8 7 6 10 10 9 9.80 0 0 0 0 7.12

52 Nguyễn Văn Việt 5/23/1994 5 5 8 5 7 8 6 7 7 6 8 6 6 5 7 6 6 7 5 6 7 6 7 6 7 8 7 6 7 7 7 9 7 7 6 8 9 9 8.50 0 0 0 0 6.78

53 Lê Thị Xoài 11/22/1994 6 7 7 7 8 8 7 6 8 8 9 8 7 5 8 8 9 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 7 7 8 8 9 8 9 8 10 9 9 9.50 0 0 0 0 7.81
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2 2 3 3 4 2 3

3 5 3 2 3 4 2

4 3 2 2 3 2

5 2 2 3 3 3

6 4 3 2 3 2

7 2 3 2 4

8 2

Tổng số: 53 sinh viên

Học phần tự chọn 1

Kỹ thuật mạch Thực tập kỹ thuật số và vi xử lýXử lý tín hiệu số

Anh CB1 Kỹ thuật số Điện tử công suất Đường lối cách mạng của ĐCSVNThiết kế và mô phỏng mạch điện tử

NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninToán cao cấp 2 Tiếng Anh chuyên ngành

Kỹ thuật đo lường Cấu kiện điện tử Mạng cung cấp điện Truyền động điện Tư tưởng Hồ Chí Minh

Toán cao cấp 1 Thiết bị điện công nghiệp Thực tập điện cơ bản Thiết bị và hệ thống tự động

Mạch điện PLĐC

Thực tập điện tử cơ bảnThực tập điện tử dân dụng KTCSN

Hóa học đại cương Tiếng Anh cơ bản 2 Vi xử lý - Vi điều khiển Kỹ thuật Audio và VideoThực tập vi điều khiển KTCN

TTTNVật lý đại cương Tin học đại cương Vật lý ứng dụng Kỹ thuật truyền số liệu Điều khiển lập trình PLC



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Nguyễn Minh Hoàng 1/11/1994 5 5 5 6 7 6 7 6 7 6 5 4 5 6 6 7 7 5 6 6 5 6 7 7 5 7 8 5 3 7 7 3 6 6 6 4 0 0 2.00 10 3 17 6 5.52

02 Lê Đức Duy 7/1/1994 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 7 8 5 7 1 6 7 7 7 6 6 7 7 8 8 8 8.00 0 0 3 1 5.92

1 2 3 2 2 3 5

2 2 3 3 4 2 3

3 5 3 2 3 4 2

4 3 2 2 3 2

5 2 2 3 3 3

6 4 3 2 3 2

7 2 3 2 4

8 2

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
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chú(*)

LỚP: 39ĐĐT                        KHÓA HỌC: 2012-2015

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
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2014 - 2015 HT 

<5
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Tổng số: 02 sinh viên Vật lý đại cương Tin học đại cương Vật lý ứng dụng Kỹ thuật truyền số liệu

Cấu kiện điện tử

KTCSN

TTTN

Hóa học đại cương Tiếng Anh cơ bản 2 Vi xử lý - Vi điều khiển Kỹ thuật Audio và VideoThực tập vi điều khiển KTCN

Điều khiển lập trình PLC

NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninToán cao cấp 2 Tiếng Anh chuyên ngành Thực tập điện tử cơ bảnThực tập điện tử dân dụng

Anh CB1 Kỹ thuật số Điện tử công suất Đường lối cách mạng của ĐCSVNThiết kế và mô phỏng mạch điện tử

Mạch điện PLĐC Kỹ thuật mạch Thực tập kỹ thuật số và vi xử lýXử lý tín hiệu số

Mạng cung cấp điện Truyền động điện Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần tự chọn 1

Toán cao cấp 1 Thiết bị điện công nghiệp Thực tập điện cơ bản Thiết bị và hệ thống tự động

Kỹ thuật đo lường



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Trần Văn Bình 8/29/1994 6 6 5 5 6 7 5 7 6 7 6 8 5 7 6 7 6 7 8 7 7 5 6 6 6 6 5 8 7 6 7 6 7 8 7 7 8 6 8 8 7 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.68

02 Kiều Văn Duẩn 4/12/1994 6 7 5 5 6 5 5 6 5 6 5 7 6 6 7 8 5 7 8 8 7 6 9 7 7 7 6 8 7 5 7 6 7 7 7 8 8 5 8 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.73

03 Ngô Quang Duy 8/29/1992 5 5 5 6 5 6 5 5 5 7 6 6 6 5 6 6 5 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 8 7 6 7 7 6 6 6 6 8 5 8 8 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.36 TNH 1 lần

04 Dương Đức Hải 6/22/1993 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 7 6 6 7 6 5 7 7 8 7 5 8 7 6 7 5 8 7 7 7 6 7 7 6 6 8 6 8 8 8 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.49

05 Nguyễn Văn Hiệu 3/17/1994 7 7 7 6 7 6 8 7 6 6 6 8 8 7 7 7 5 7 8 8 8 7 9 7 7 7 6 8 6 8 7 6 8 7 6 8 8 6 9 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 7.24

06 Nguyễn Huy Hoàng 11/12/1993 5 9 7 6 8 5 8 6 5 6 6 7 5 8 8 5 6 8 8 6 8 7 9 6 8 5 6 8 7 8 6 6 7 7 6 8 8 6 9 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 7.03

07 Đỗ Quang Linh 11/17/1994 6 8 7 5 5 6 5 5 6 5 6 7 6 8 5 7 5 8 6 5 7 6 8 8 6 8 5 8 7 7 6 5 6 7 6 8 8 5 9 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.66

08 Đinh Trọng Lương 1/1/1994 6 6 6 7 8 6 5 6 5 7 7 6 7 6 8 8 5 7 7 8 8 8 8 7 8 6 5 8 8 6 7 6 8 6 7 8 8 6 9 7 8 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.93

09 Đỗ Đình Lực 10/23/1994 7 6 5 5 6 8 6 6 7 6 6 8 6 6 8 9 6 7 10 8 9 8 9 9 6 8 6 8 8 10 7 7 8 7 6 9 9 6 9 8 8 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.46

10 Hoàng Bá Mạnh 11/8/1994 6 6 5 6 6 6 7 7 5 7 6 7 5 6 6 7 6 8 8 8 7 6 8 7 7 6 8 8 7 9 8 7 8 7 7 7 8 6 8 7 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.98

11 Tạ Văn Ninh 9/19/1993 9 8 9 9 9 8 8 9 9 9 7 8 7 9 10 10 8 8 9 9 9 9 10 9 9 8 7 8 8 8 9 7 8 9 8 10 9 8 9 8 8 9 10 10 9.50 0 0 0 0 8.64

12 Nguyễn Tiến Phương 8/23/1994 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 8 5 5 6 6 6 7 6 6 7 6 8 6 6 7 6 8 6 7 7 6 7 7 6 6 8 7 8 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.48

13 Nguyễn Đình Quang 12/5/1994 7 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 7 8 5 6 7 6 6 6 6 5 8 6 5 7 6 7 7 6 6 7 6 8 7 7 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.26

14 Nguyễn Chí Thành 12/29/1994 6 7 5 7 7 5 5 5 5 6 6 7 5 6 6 5 6 7 8 5 6 7 7 6 7 6 5 8 7 5 7 6 7 6 5 8 8 6 8 7 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.47

15 Lê Gia Thành 8/28/1994 5 6 6 5 5 5 6 6 7 5 6 7 5 6 5 5 6 6 8 5 6 6 7 6 7 6 5 8 7 5 7 5 7 6 6 6 7 6 8 7 8 9 8 6 7.90 0 0 0 0 6.24

16 Nguyễn Hoàng Anh 7/2/1994 7 8 6 5 5 5 7 6 5 5 6 8 5 8 6 7 6 6 9 6 7 5 9 9 8 6 7 8 6 8 8 6 8 9 6 7 8 6 8 7 7 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.9

17 Vũ Minh Chí 2/11/1993 5 6 5 5 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6 5 5 5 7 8 5 7 5 8 5 6 7 7 7 5 5 6 5 7 5 7 5 8 6 8 7 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.22 TNH 1 lần

18 Đỗ Văn Cương 11/4/1994 6 6 5 5 5 5 7 6 5 5 6 7 6 7 6 5 5 7 8 5 7 5 8 5 6 7 6 8 6 8 6 6 6 6 5 5 7 6 8 7 7 9 8 5 7.60 0 0 0 0 6.27

19 Mai Đức Dũng 9/12/1994 6 7 6 7 6 6 7 6 5 5 6 7 7 7 6 6 6 7 8 5 8 6 7 6 7 8 6 8 6 7 7 6 7 7 7 6 8 5 8 7 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.76

20 Trần Đức Dự 3/25/1993 6 5 5 5 5 7 5 6 6 5 6 7 6 6 6 7 5 8 6 5 7 6 6 5 6 6 6 7 6 7 6 6 7 6 5 6 7 5 8 7 7 8 7 6 7.20 0 0 0 0 6.19

21 Nguyễn Văn Đạt 3/24/1992 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 6 7 6 8 5 5 7 5 6 6 6 6 5 7 6 5 6 5 7 6 5 6 7 6 8 7 7 9 7 7 8.00 0 0 0 0 6.21

22 Vũ Văn Đông 2/12/1994 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 7 7 6 5 7 6 5 7 7 5 6 5 7 5 6 6 6 8 6 5 7 5 7 6 5 7 7 5 8 7 8 8 8 6 7.40 0 0 0 0 6.1

23 Thân Ngọc Đỗ 1/15/1993 5 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 7 6 5 7 5 7 8 6 6 5 6 7 5 6 6 8 6 8 7 6 7 6 5 7 7 6 8 7 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.39

24 Thân Văn Giang 3/7/1993 6 6 5 6 5 7 8 6 5 5 6 8 7 7 8 7 6 8 9 6 6 7 6 8 8 7 7 7 7 10 8 7 7 9 7 9 8 5 9 7 8 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.17

25 Nguyễn Trung Hiếu 11/6/1994 7 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 7 5 6 8 8 6 8 9 7 8 6 6 7 7 7 6 8 6 7 7 6 7 6 7 7 8 6 8 7 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.82

26 Lê Ngọc Hiền 6/19/1994 6 7 6 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 5 6 5 6 7 8 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 5 7 6 7 5 6 6 8 5 8 8 8 8 8 6 7.40 0 0 0 0 6.34

27 Hoàng Văn Hoan 10/24/1994 6 7 8 7 9 6 6 8 7 7 7 9 7 7 9 9 8 8 9 9 9 8 9 7 9 8 7 8 7 7 8 7 7 8 7 9 9 7 9 8 8 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.8

28 Phạm Văn Huy 6/1/1993 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 7 8 7 6 7 6 6 7 8 6 6 5 7 7 6 6 6 7 6 7 7 7 8 6 6 6 8 5 8 8 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.49

29 Trần Văn Khu 2/2/1994 6 7 5 6 6 7 5 6 6 6 7 8 7 7 8 5 7 8 9 6 7 6 9 8 7 7 6 8 7 8 7 6 8 8 7 7 8 5 9 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 7.07

30 Nguyễn Thành Lưu 1/10/1994 6 7 6 6 6 6 5 6 7 5 6 6 7 7 6 6 5 8 9 6 6 6 8 7 6 6 5 8 7 8 7 7 7 6 6 6 8 5 8 8 8 9 8 6 7.90 0 0 0 0 6.65

31 Trần Văn Mỹ 8/15/1993 5 8 7 6 6 5 5 6 6 6 6 7 7 6 8 7 5 8 8 7 6 6 6 5 7 8 5 8 6 7 8 6 7 7 6 7 8 5 9 8 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.7 TNH 1 lần
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  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015

LỚP: 39KTNL1                        KHÓA HỌC: 2012-2015

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN
Ghi chú(*)

TT 

<5

TP 

<5



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015
STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN
Ghi chú(*)

TT 

<5

TP 

<5

32 Đoàn Giang Nam 2/5/1994 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 5 6 5 6 6 7 8 5 6 5 5 5 5 6 5 7 6 8 7 5 6 7 6 6 7 5 8 7 8 8 8 6 7.40 0 0 0 0 6.02

33 Nguyễn Giang Nam 10/11/1991 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 7 6 5 5 6 5 7 8 5 6 7 7 5 6 6 6 7 5 7 6 8 6 8 5 5 8 7 7 8 8 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.23 TNH 1 lần

34 Nguyễn Văn Nam 8/26/1993 6 6 5 7 5 7 5 5 6 5 7 8 5 5 7 7 6 7 8 5 6 5 7 5 6 6 5 7 6 7 7 5 6 6 6 7 7 6 8 8 7 9 8 6 7.90 0 0 0 0 6.33

35 Lã Hồng Phong 8/20/1994 7 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 8 6 6 7 6 6 6 9 6 6 7 6 6 5 7 5 7 6 8 7 5 7 7 7 9 8 6 8 8 8 9 8 6 7.90 0 0 0 0 6.55

36 Bùi Văn Phước 6/2/1994 6 5 5 6 7 5 6 6 5 5 6 7 6 5 7 7 5 8 8 7 5 6 5 6 5 7 5 8 6 8 7 5 7 6 6 8 8 6 8 8 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.49

37 Phạm Văn Quyền 8/22/1994 7 5 5 6 5 5 5 5 5 5 7 7 6 6 7 7 7 7 9 5 6 5 6 7 6 8 5 7 7 8 7 5 8 6 6 8 8 5 8 8 8 9 8 6 7.90 0 0 0 0 6.52

38 Dương Văn Quỳnh 3/27/1993 7 5 5 5 6 6 7 6 5 6 6 7 6 7 7 6 7 7 8 6 6 6 7 7 7 7 5 8 7 9 7 6 8 9 7 8 8 6 9 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.94

39 Đào Văn Tân 9/11/1994 5 6 5 5 6 7 7 6 5 5 6 7 6 6 8 7 6 7 8 6 7 7 7 6 6 7 5 8 7 7 8 6 8 6 6 8 8 6 9 8 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.74

40 Nguyễn Quang Thành 2/2/1994 6 5 7 5 6 7 6 6 5 5 6 8 7 5 6 6 6 7 8 6 6 6 6 6 5 5 6 8 7 8 7 6 7 8 5 8 8 5 9 8 8 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.57

41 Trần Sỹ Thắng 6/18/1994 6 6 6 5 8 6 5 6 5 5 6 8 6 6 6 7 6 7 8 5 7 6 7 6 6 7 5 8 7 7 7 5 7 7 5 8 8 5 8 7 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.56

42 Nguyễn Văn Thắng 8/10/1992 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 7 7 8 6 5 7 5 5 8 6 7 7 6 8 7 7 5 5 9 7 6 8 8 8 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.27 TNH 1 lần

43 Nguyễn Văn Thuận 1/19/1994 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 8 7 6 7 8 5 7 9 6 8 6 7 7 8 7 6 8 7 6 8 6 8 8 5 9 8 6 9 8 8 9 9 8 8.70 0 0 0 0 6.95

44 Mai Văn Thứ 6/20/1994 6 7 5 5 7 5 5 6 5 5 6 7 7 6 6 7 5 7 8 6 6 5 6 5 7 7 5 8 5 7 7 6 7 7 5 8 7 6 8 7 7 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.41

45 Vương Huy Tiến 3/10/1993 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 7 6 5 5 6 5 7 7 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 8 7 5 7 7 7 8 7 6 7.20 0 0 0 0 5.83 TNH 1 lần

46 Nguyễn Mạnh Tiến 2/3/1993 5 7 5 6 5 5 5 6 5 5 6 7 6 7 6 8 6 7 8 5 5 7 6 5 6 7 5 8 6 7 8 6 7 7 6 8 7 6 8 8 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.5

47 Nguyễn Văn Tiến 7/17/1993 5 7 6 7 7 6 5 6 5 5 6 7 7 6 7 6 6 7 9 6 7 5 8 5 7 7 6 8 7 8 7 5 7 8 5 9 8 6 8 8 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.7

48 Lê Văn Trọng 5/9/1994 6 7 7 6 5 7 8 6 5 5 6 7 7 7 7 9 7 7 8 5 7 7 7 8 7 8 6 8 7 8 8 5 8 9 5 9 8 6 8 7 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 7.09

49 Vũ Văn Tuấn 5/16/1994 6 7 6 6 7 8 7 7 5 8 6 8 7 7 9 9 7 8 10 7 7 5 7 8 7 7 5 8 8 10 8 6 8 7 8 9 8 6 9 8 8 8 10 10 9.00 0 0 0 0 7.48

50 Nguyễn Quốc Việt 3/4/1993 5 5 5 5 5 6 7 6 5 5 6 7 7 7 7 6 7 8 8 5 7 5 8 5 8 7 5 8 7 8 7 6 6 6 6 8 8 5 8 8 8 9 8 6 7.90 0 0 0 0 6.56

51 Hoàng Văn Vinh 9/24/1994 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 8 7 7 7 6 6 7 8 5 7 6 7 6 7 7 5 8 7 8 8 5 7 7 8 8 8 7 9 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.81

1 5 3 2 2 3 5

2 2 2 2 2 2 2

3 2 3 2 2 2 3

4 2 2 3 2 2

5 2 2 2 2 2

6 3 2 2 2 2

7 3 3 2 2 2

8 3 2 2

9 2 2

10 2

Tổng số: 51 sinh viên

Truyền nhiệt & Thiết bị trao đổi nhiệtTin học ứng dụng Tự động hóa hê thống lạnh và điều hòa kh

Kỹ thuật điện tử Thực tập điều hòa không khí

Nguyên lý tự động điều chỉnh và điều khiển

Vẽ kỹ thuật Đo lường điện nhiệt và thiết bị đoHọc phần tự chọn 1 Thực hành máy lạnh Thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Tin học đại cương Tiếng Anh cơ bản 2 Kỹ thuật lạnh Thực tập điện cơ bản Đồ án kỹ thuật điều hòa không khí

Hóa học đại cương Nhiệt động học kỹ thuật Lạnh cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Thực tập lạnh công nghiệp

Toán cao cấp 1 Thực tập nguội Thực tập hàn Bơm quạt máy nén Lò hơi

THKNCN

Anh CB1 Kỹ thuật điện Cơ học lưu chất Điều hòa không khí PLĐC TTTHCSN

Vật lý đại cương Toán cao cấp 2 Thiết bị điện Kỹ thuật sấy Điện tử công suất

TTTNNNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninCơ học ứng dụng Vật lý ứng dụng Tiếng Anh chuyên ngành NL Đường lối cách mạng của ĐCSVN



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Lê Hữu Nam 9/17/1994 5 8 5 6 5 6 6 5 6 5 6 8 6 7 6 6 6 8 8 5 6 5 7 6 5 5 5 7 6 5 7 5 8 7 7 8 8 5 8 8 8 8 8 6 7.40 0 0 0 0 6.38 Ko đóng HP

02 Nguyễn Văn Sức 6/15/1990 4 9 5 6 5 5 5 5 5 5 5 7 6 6 2 6 5 6 5 7 6 7 8 3 6 6 5 6 6 6 6 6 1 6 4 7 8 3 7 7 7 8 0 0 4.00 5 2 21 8 5.36 TNH 1 lần

1 5 3 2 2 3 5

2 2 2 2 2 2 2

3 2 3 2 2 2 3

4 2 2 3 2 2

5 2 2 2 2 2

6 3 2 2 2 2

7 3 3 2 2 2

8 3 2 2

9 2 2

10 2

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

LỚP: 39KTNL1                        KHÓA HỌC: 2012-2015

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4

Ghi chú(*)
TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN

Tổng số: 02 sinh viên NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninCơ học ứng dụng Vật lý ứng dụng Tiếng Anh chuyên ngành NL Đường lối cách mạng của ĐCSVN TTTN

Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015

THKNCN

Anh CB1 Kỹ thuật điện Cơ học lưu chất Điều hòa không khí PLĐC TTTHCSN

Vật lý đại cương Toán cao cấp 2 Thiết bị điện Kỹ thuật sấy Điện tử công suất

Toán cao cấp 1 Thực tập nguội Thực tập hàn Bơm quạt máy nén Lò hơi

Hóa học đại cương Nhiệt động học kỹ thuật Lạnh cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Thực tập lạnh công nghiệp

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Tin học đại cương Tiếng Anh cơ bản 2 Kỹ thuật lạnh Thực tập điện cơ bản Đồ án kỹ thuật điều hòa không khí

Vẽ kỹ thuật Đo lường điện nhiệt và thiết bị đoHọc phần tự chọn 1 Thực hành máy lạnh

Truyền nhiệt & Thiết bị trao đổi nhiệtTin học ứng dụng Tự động hóa hê thống lạnh và điều hòa kh

Kỹ thuật điện tử Thực tập điều hòa không khí

Nguyên lý tự động điều chỉnh và điều khiển



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

1 Đặng Minh Bằng 6/14/1991 6 6 5 5 5 8 6 6 5 6 7 8 8 6 8 6 6 7 6 7 6 6 9 6 7 7 6 8 6 10 5 5 8 7 7 8 8 7 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.92

2 Kiều Mạnh Chấn 2/9/1994 7 9 7 6 6 8 7 6 6 5 7 8 7 9 6 7 7 7 8 8 5 6 10 6 7 6 7 9 7 10 5 5 7 7 7 8 8 9 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 7.29

3 Nguyễn Văn Cường 9/29/1994 7 7 6 5 7 6 7 6 6 7 8 8 9 6 9 6 7 7 8 7 5 7 8 6 7 6 6 9 7 9 6 5 8 7 8 8 8 9 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 7.23

4 Hoàng Tuấn Đạt 8/30/1994 7 7 5 5 5 8 6 6 5 5 7 8 7 6 5 5 6 7 8 7 5 5 8 6 7 7 7 9 7 10 6 6 8 7 6 8 8 7 9 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.93

5 Nguyễn Quốc Hưng 10/8/1993 7 6 5 5 5 7 7 6 5 5 7 8 7 6 7 7 5 7 9 7 7 6 9 7 8 7 7 9 8 9 6 6 8 8 6 8 8 8 9 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 7.17

6 Hoàng Đức Luật 1/31/1994 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 7 7 5 6 5 6 6 8 7 5 5 7 5 6 5 6 9 7 9 5 6 8 7 5 8 8 7 9 6 7 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.42

7 Lê Văn Nam 10/25/1994 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 8 6 5 6 5 6 7 7 6 5 5 8 6 7 5 6 8 7 9 6 6 7 7 5 8 8 6 8 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.5

8 Nguyễn Quốc Phương 6/20/1992 6 7 5 5 5 6 5 6 6 6 6 8 6 7 8 5 7 7 8 6 5 6 8 6 7 7 7 9 7 9 7 7 7 7 6 8 8 8 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.9

9 Nguyễn Hoàng Quỳnh 5/28/1994 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 8 8 8 6 7 5 5 6 7 6 5 7 8 5 6 5 6 8 5 9 7 6 6 6 6 8 8 8 8 7 7 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.51

10 Đinh Huy Tạo 6/4/1994 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 7 7 7 6 6 5 7 7 8 8 5 7 8 7 7 5 7 9 7 10 6 6 7 7 8 8 7 8 8 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.83

11 Đoàn Hồng Thanh 11/2/1994 6 6 6 7 5 9 7 5 7 6 6 8 9 6 7 5 5 7 9 8 6 5 6 5 7 6 6 9 6 9 6 7 5 8 7 8 8 8 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.96

12 Lê Văn Tiến 2/18/1994 6 5 6 5 5 7 6 5 6 6 7 7 6 5 6 5 6 6 7 7 5 6 8 5 7 6 6 8 5 7 6 5 7 5 7 8 8 7 8 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.41

13 Nguyễn Văn Toàn 8/9/1994 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 7 5 7 6 8 5 7 7 7 5 6 8 5 7 7 6 8 5 7 5 5 7 7 5 8 7 7 9 7 8 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.46

14 Hoàng Ngọc Vinh 10/20/1994 6 7 5 6 5 7 7 6 5 6 6 8 6 6 5 7 5 7 8 7 5 6 8 6 7 7 7 9 8 8 6 5 7 6 6 8 8 7 9 8 7 9 7 9 8.60 0 0 0 0 6.81

15 Phạm Văn Chiến 8/27/1994 6 5 6 6 5 7 7 5 5 6 7 7 6 6 6 6 5 6 7 6 7 5 6 7 6 6 6 8 6 9 5 5 7 6 5 8 8 6 9 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.49

16 Bạch Văn Công 3/6/1994 6 6 7 5 6 5 5 5 5 6 7 7 6 6 6 5 5 7 6 7 5 6 9 6 7 7 6 8 7 8 6 6 7 7 6 8 8 6 9 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.53

17 Vũ Văn Dũng 4/25/1994 8 7 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 6 7 6 6 6 6 8 6 6 6 7 5 6 6 5 9 6 7 7 5 7 7 6 8 7 6 9 7 7 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.59

18 Đỗ Đình Dương 8/1/1994 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 5 6 8 5 7 7 6 8 6 6 7 7 7 6 6 8 7 6 8 7 7 8 6 9 7.90 0 0 0 0 6.48

19 Phạm Văn Đại 9/29/1993 6 5 5 5 5 7 6 5 6 6 6 8 8 5 6 5 6 7 7 8 7 7 7 5 7 5 6 9 7 6 6 6 8 8 6 8 8 6 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.73

20 Đỗ Văn Đạt 12/24/1994 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 7 6 7 5 5 5 6 7 7 6 6 8 5 7 6 6 8 7 8 5 6 7 6 5 8 8 6 8 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.47

21 Hà Văn Đường 1/16/1994 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 7 7 6 6 5 7 5 7 7 6 5 6 7 5 7 6 6 8 6 6 6 5 7 6 5 8 8 6 8 7 7 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.38

22 Trần Văn Hào 9/20/1993 6 7 6 6 6 6 6 5 5 6 7 7 6 6 6 7 5 7 7 7 6 5 8 7 6 6 6 9 6 9 7 6 7 6 6 8 8 6 8 7 7 9 7 9 8.60 0 0 0 0 6.69

23 Lưu Chí Hiếu 11/14/1994 7 7 9 6 7 8 8 6 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 8 8 7 7 8 7 6 7 7 9 8 10 6 7 7 7 8 8 8 7 9 7 8 9 10 10 9.50 0 0 0 0 7.58

24 Nguyễn Trọng Hiếu 7/2/1993 5 7 5 5 5 7 6 5 5 6 8 8 6 5 5 6 6 6 7 7 5 5 6 5 5 6 6 8 5 7 5 5 7 7 6 8 8 6 8 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.28

25 Đoàn Văn Hiệp 11/17/1994 6 5 6 6 6 7 7 6 6 6 7 8 7 7 6 6 5 7 7 7 5 6 7 7 7 7 6 9 7 10 6 5 8 7 8 8 8 7 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.98

26 Đàm Văn Hoan 7/20/1992 7 6 5 5 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 6 5 8 6 7 6 6 9 6 10 6 5 8 5 8 8 8 7 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.96

27 Trần Văn Huỳnh 1/29/1994 7 7 9 6 7 8 7 6 5 8 6 8 7 7 7 5 5 6 7 8 6 6 9 7 7 7 6 8 7 9 6 6 8 7 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 7.27

28 Đỗ Xuân Hưởng 6/29/1994 5 6 5 5 5 7 6 5 5 6 6 7 6 7 5 6 5 7 7 7 5 5 8 5 7 7 6 7 7 9 6 5 6 7 6 7 7 6 8 8 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.44

29 Nguyễn Văn Khánh 9/1/1994 7 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 7 6 6 5 5 5 7 7 6 6 5 8 5 7 7 6 7 6 7 6 5 6 7 6 8 8 7 9 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.46

30 Vũ Mạnh Long 10/10/1994 6 6 5 5 5 6 6 5 7 7 7 7 6 5 5 5 5 7 7 7 7 5 7 5 7 7 6 7 7 10 6 5 6 6 7 7 8 6 8 7 7 8 7 8 7.80 0 0 0 0 6.46

31 Phạm Quốc Lơ 3/2/1994 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 7 8 6 6 5 5 6 7 7 7 5 5 7 6 8 6 6 8 7 9 6 6 8 6 7 8 8 6 8 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.61

32 Phạm Ngọc Luân 9/16/1994 6 7 5 5 5 7 5 6 5 5 8 6 6 7 5 7 5 7 7 7 5 6 7 6 8 7 6 8 7 5 6 6 7 6 5 8 8 7 9 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.52

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN

Ghi 

chú

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015 TT 

<5

TP 

<5

LỚP: 39KTNL2                       KHÓA HỌC: 2012-2015

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN

Ghi 

chú

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015 TT 

<5

TP 

<5

33 Hoàng Văn Lương 12/16/1993 6 7 5 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 7 5 6 6 7 8 8 5 5 6 6 7 5 6 8 7 8 6 6 8 7 5 8 7 6 8 7 7 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.53

34 Nguyễn Văn Mạnh 4/14/1993 6 6 5 6 5 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 5 6 8 5 7 6 6 8 6 9 8 7 8 5 6 8 8 7 8 7 7 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.68

35 Nguyễn Xuân Mạnh 7/20/1994 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 7 8 6 5 6 8 7 7 7 7 7 5 7 5 6 6 6 8 7 6 5 5 7 6 6 8 7 8 8 6 7 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.43

36 Bùi Xuân Nam 8/31/1993 7 6 6 5 5 7 7 5 5 5 7 7 5 5 5 6 5 7 7 8 6 5 8 6 7 7 6 9 5 7 6 6 7 7 5 8 8 8 9 8 8 9 7 9 8.60 0 0 0 0 6.68

37 Vũ Quang Nhật 2/18/1994 7 7 8 5 7 8 6 5 5 6 6 8 6 8 7 5 7 7 7 8 6 5 9 6 7 7 7 9 7 10 6 6 8 8 6 8 8 9 9 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 7.21

38 Mai Ngân Phiếu 10/18/1994 6 6 5 5 5 7 5 5 6 5 6 7 5 7 6 5 5 6 7 7 5 5 8 5 7 7 6 8 6 7 6 6 7 7 5 8 8 7 9 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.45

39 Phan Viết Phong 12/12/1994 7 8 6 8 6 6 7 5 5 6 7 8 7 8 7 5 5 7 7 8 6 5 8 5 7 7 6 8 7 9 6 6 8 8 7 8 8 7 9 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 7.02

40 Phạm Ngọc Quỳnh 3/24/1994 6 9 8 6 6 6 6 5 5 5 7 7 8 8 8 8 5 7 7 8 8 5 8 5 8 6 6 8 6 9 5 5 8 7 6 8 8 7 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 7.02

41 Nguyễn Văn Sơn 3/10/1994 6 6 7 6 5 7 5 5 5 5 6 7 5 5 6 5 5 7 7 6 5 6 7 5 7 6 6 7 6 5 5 5 7 5 7 8 8 7 8 7 5 8 6 9 7.90 0 0 0 0 6.2

42 Vũ Xuân Sơn 7/10/1991 7 8 8 7 8 7 6 5 7 8 7 8 8 8 8 8 7 6 7 8 5 7 9 7 7 6 6 9 6 9 6 6 7 7 7 8 8 9 9 7 7 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.37

43 Hoàng Nghĩa Thành 1/11/1994 6 6 5 5 6 7 5 6 5 6 6 7 6 6 6 5 5 7 7 7 7 5 8 6 7 7 6 7 6 8 6 5 7 6 5 8 8 7 7 7 7 8 6 9 7.90 0 0 0 0 6.47

44 Lưu Kỳ Thắng 10/15/1994 6 7 5 5 6 7 6 5 5 5 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 5 8 5 8 6 6 8 7 9 7 5 7 7 7 8 9 7 9 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.64

45 Bùi Văn Thọ 2/22/1994 6 6 5 6 6 6 7 5 5 5 6 7 6 6 5 7 5 6 7 6 5 5 7 5 8 7 6 8 7 9 7 7 8 6 5 8 8 7 9 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.55

46 Nguyễn Đăng Thuận 7/8/1994 8 7 5 6 5 5 6 5 6 5 7 8 6 6 6 5 6 7 8 8 6 5 7 6 8 6 7 8 6 9 7 6 8 7 5 8 8 8 9 8 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.89

47 Đỗ Văn Tính 4/23/1994 7 5 5 5 5 7 5 5 5 5 6 7 6 5 5 6 5 7 8 6 5 5 8 5 7 6 6 7 7 9 6 7 8 6 5 8 8 8 9 8 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.53

48 Phạm Quang Triều 7/4/1994 5 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 8 6 6 5 5 5 7 8 7 5 5 7 5 7 6 6 8 7 5 7 6 7 6 5 8 8 7 8 7 7 8 7 9 8.10 0 0 0 0 6.32

49 Nguyễn Minh Trí 8/18/1994 6 7 5 6 5 7 6 5 5 5 7 7 5 6 5 5 6 7 8 7 7 5 8 5 7 7 6 7 6 6 5 5 7 6 5 8 8 8 9 7 7 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.5

50 Nguyễn Minh Tuấn 11/15/1994 8 8 6 5 6 6 6 5 6 5 7 8 5 7 7 5 6 6 7 8 7 5 7 5 7 6 6 7 7 9 7 5 7 7 5 8 8 7 9 7 8 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.78

51 Nguyễn Văn Việt 11/16/1994 6 7 5 5 5 8 7 5 6 5 6 8 6 6 6 5 6 6 8 6 5 5 7 6 7 7 6 8 7 10 6 5 8 7 6 8 8 7 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.74

52 Tạ Hữu Yên 12/13/1994 6 7 5 6 5 5 6 5 5 6 6 8 5 6 5 5 5 6 7 7 5 5 7 6 7 5 6 8 7 8 5 6 7 7 6 8 8 7 9 7 8 9 8 9 8.80 0 0 0 0 6.49

1 5 3 2 2 3 5

2 2 2 2 2 2 2

3 2 3 2 2 2 3

4 2 2 3 2 2

5 2 2 2 2 2

6 3 2 2 2 2

7 3 3 3 2 2

8 2 2 2

9 2 2

10 2

NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninCơ học ứng dụng Vật lý ứng dụng Tiếng Anh chuyên ngành NL Đường lối cách mạng của ĐCSVN TTTN

THKNCN

Anh CB1 Kỹ thuật điện Cơ học lưu chất Điều hòa không khí PLĐC TTTHCSN

Vật lý đại cương Toán cao cấp 2 Thiết bị điện Kỹ thuật sấy Điện tử công suất

Tiếng Anh cơ bản 2 Truyền nhiệt & Thiết bị trao đổi nhiệtThực tập điện cơ bản Đồ án kỹ thuật điều hòa không khí

Hóa học đại cương Nhiệt động học kỹ thuật Lạnh cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Thực tập lạnh công nghiệp

Toán cao cấp 1 Thực tập nguội Thực tập hàn Bơm quạt máy nén Lò hơi

Tổng số: 52 sinh viên

Học phần tự chọn 1 Tin học ứng dụng Tự động hóa hê thống lạnh và điều hòa kh

Kỹ thuật điện tử Thực tập điều hòa không khí

Nguyên lý tự động điều chỉnh và điều khiển

Tin học đại cương Đo lường điện nhiệt và thiết bị đoKỹ thuật lạnh Thực hành máy lạnh Thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Vẽ kỹ thuật



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

1 Nguyễn Đình Bình 7/10/1994 6 7 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 7 5 7 7 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 8 5 6 8 8 9 8 8.20 0 0 0 0 5.95

2 Đào Thị Thu Chang 11/20/1994 8 7 8 6 7 6 5 8 8 6 10 7 7 8 9 9 8 7 7 9 8 8 8 9 7 7 9 8 8 7 9 8 9 10 7 10 9 10 10 9.50 0 0 0 0 7.97

3 Lê Đình Chinh 8/2/1994 5 7 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 8 6 7 6 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 8 5 7 7 8 7 7 7.50 0 0 0 0 5.76

4 Tạ Tú Công 10/15/1994 6 6 5 5 7 6 6 7 5 5 6 7 6 8 6 7 6 5 6 6 6 6 7 7 5 5 7 7 5 5 6 8 5 8 8 10 8 7 7 7.50 0 0 0 0 6.34

5 Nguyễn Hùng Cường 2/27/1993 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 8 8 9 7 7.90 0 0 0 0 5.65 TNH 1 lần

6 Nguyễn Văn Duy 11/4/1994 6 8 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 7 6 8 7 6 5 5 5 5 7 5 5 6 5 6 7 5 8 6 5 7 6 10 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.13

7 Khuất Duy Đắc 7/8/1994 5 7 8 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 7 6 5 7 6 6 6 6 5 7 6 5 8 6 6 6 6 7 6 7 5 6 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.24

8 Kiều Văn Đồng 12/27/1994 6 5 7 6 5 7 5 7 5 5 6 6 6 7 7 7 7 5 6 5 6 6 7 6 6 7 6 7 5 6 7 7 6 6 8 8 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.36

9 Nguyễn Quang Hải 9/24/1994 7 9 6 6 7 8 5 7 7 5 8 8 6 8 7 9 8 6 7 5 7 7 8 9 6 6 6 8 9 8 9 8 9 10 9 10 8 9 9 8.50 0 0 0 0 7.44

10 Viết Văn Hiếu 5/29/1993 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 6 7 6 7 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 7 7 6 8 6 8 6 7 7 8 7 7 7.50 0 0 0 0 6.09

11 Nguyễn Khánh 7/15/1994 6 8 8 6 7 6 6 6 5 6 6 8 7 8 7 8 7 6 5 5 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 8 7 9 8 7 10 10 9 9 9.50 0 0 0 0 7.01

12 Tạ Tùng Lâm 11/9/1992 7 8 8 6 8 7 6 7 8 5 7 6 7 9 7 8 8 9 5 6 8 7 8 7 7 5 6 7 8 6 9 7 7 6 7 10 10 10 10 10.00 0 0 0 0 7.36

13 Phùng Duy Phương 9/24/1991 6 7 6 6 7 5 6 6 6 5 6 5 6 7 6 6 7 7 5 6 6 6 8 8 5 9 7 7 8 6 8 6 7 9 8 7 10 9 8 9.20 0 0 0 0 6.75

14 Nguyễn Ngọc Sơn 8/29/1994 6 7 5 6 6 6 6 7 6 5 6 5 6 8 5 6 7 6 5 5 5 5 7 6 6 6 6 6 5 6 8 7 6 7 7 8 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.23

15 Trịnh Khắc Thuỷ 7/31/1994 5 7 7 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 8 6 7 7 5 5 5 7 6 8 6 7 5 6 7 7 7 6 6 6 7 7 10 9 9 8 8.70 0 0 0 0 6.48

16 Phạm Thanh Tùng 7/25/1994 7 8 8 6 8 6 6 6 5 5 5 7 6 7 7 8 8 6 6 6 6 7 8 5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 7 8 10 10 9 8 9.20 0 0 0 0 6.78

17 Tạ Đức Vũ 10/20/1994 6 8 8 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 8 7 7 7 6 5 6 6 6 8 7 6 5 6 7 7 6 7 7 7 9 8 10 9 7 8 8.30 0 0 0 0 6.66

18 Lê Hải Anh 12/25/1993 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 8 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 8 6 5 6 7 7 8 8 7 7.70 0 0 0 0 5.94

19 Trần Văn Bình 12/20/1994 5 8 5 5 6 5 5 7 6 7 5 5 7 8 5 7 7 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 8 6 5 6 7 7 8 7 8 7.80 0 0 0 0 6.05

20 Vũ Đức Chính 8/5/1992 8 7 7 6 6 6 7 6 6 6 5 8 5 8 7 8 6 5 6 6 7 6 7 7 5 6 6 6 8 6 8 6 8 8 8 7 10 10 10 10.00 0 0 0 0 6.88

21 Nguyễn Mạnh Cường 8/18/1994 6 6 5 6 8 5 6 6 6 5 6 6 5 7 7 7 6 6 5 6 6 6 8 7 6 6 7 6 8 7 6 7 6 7 7 10 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.53

22 Vũ Đức Duy 4/2/1994 6 7 6 5 6 5 6 7 5 5 6 7 5 8 7 7 7 6 5 6 7 5 6 7 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7 7 7.50 0 0 0 0 6.2

23 Đinh Khương Duy 9/24/1994 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 6 5 6 10 8 10 7 8.10 0 0 0 0 6.01

24 Ngô Văn Dũng 2/22/1994 7 6 5 6 7 6 5 7 5 5 5 8 6 8 8 8 7 6 5 6 6 5 6 7 5 6 6 6 7 7 7 5 5 8 6 10 8 10 7 8.10 0 0 0 0 6.45

25 Nguyễn Văn Đại 12/25/1993 5 6 7 5 5 5 6 7 6 6 6 5 6 7 5 6 6 5 6 5 6 5 7 5 5 5 6 6 6 5 7 6 6 6 6 10 8 9 7 7.90 0 0 0 0 6.07

26 Trần Mạnh Đạt 1/24/1993 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 7 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 7 8 7 7 7.50 0 0 0 0 5.62

27 Đỗ Văn Đăng 3/16/1993 7 7 7 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 6 5 7 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 5 5 7 5 7 6 5 5 6 10 8 9 8 8.20 0 0 0 0 5.99

28 Nguyễn Văn Điệp 8/3/1994 8 5 7 6 8 6 7 7 8 5 8 7 7 8 9 8 7 5 5 5 7 7 7 6 5 5 6 7 7 7 8 6 6 7 6 10 10 10 9 9.70 0 0 0 0 6.93
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

LỚP: 39TĐH1                        KHÓA HỌC: 2012-2015

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN
Ghi chú(*)

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015 TT 

<5

TP 

<5

29 Đỗ Văn Đông 4/15/1994 7 6 7 6 7 5 5 6 6 5 5 8 6 7 7 8 7 6 5 6 7 6 8 7 5 5 6 7 9 6 6 6 6 7 6 10 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.6

30 Lê Ngọc Giáp 10/20/1994 7 6 6 5 7 6 5 8 6 5 6 5 6 7 7 6 7 6 5 6 6 6 7 6 5 5 5 6 5 5 7 6 7 5 6 10 8 9 9 8.50 0 0 0 0 6.28

31 Lê Danh Hải 9/10/1994 7 7 5 5 6 6 5 6 6 5 6 8 7 8 7 7 7 5 6 6 5 6 6 6 7 6 6 5 5 6 8 6 7 6 6 10 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.36

32 Ngô Văn Hải 10/1/1994 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 7 6 7 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 7 7 5 7 6 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 5.94

33 Trần Tiến Hiệp 4/21/1994 10 6 7 5 6 8 8 9 6 6 7 9 6 8 8 9 8 8 5 6 6 7 7 8 6 7 8 6 8 6 6 5 6 9 6 9 8 8 8 8.00 0 0 0 0 7.12

34 Phạm Quang Hoàn 11/12/1994 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 7 7 8 7 5 6 6 5 5 7 7 5 5 7 6 7 6 8 5 6 6 5 9 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.23

35 Trần Văn Hòa 4/9/1994 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 5 7 7 7 8 7 6 5 5 5 6 7 6 6 5 7 5 5 5 6 5 5 5 6 7 8 8 9 8.30 0 0 0 0 5.92

36 Trần Mạnh Huy 11/13/1994 6 7 8 5 6 7 8 6 5 5 5 5 7 7 6 7 7 5 6 5 5 7 8 6 5 6 8 5 7 6 6 6 6 9 5 8 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.38

37 Trương Đại Huynh 10/3/1993 6 6 7 5 7 6 5 6 6 6 5 5 7 8 6 7 7 6 5 5 6 5 6 6 5 5 7 5 7 5 5 6 6 6 7 9 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.17

38 Trần Văn Hùng 4/8/1993 5 5 6 5 5 7 5 6 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 6 5 6 7 6 5 5 7 5 5 5 6 5 6 5 7 9 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.06

39 Trịnh Ngọc Kiên 11/20/1994 6 6 7 5 8 8 7 7 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 5 5 6 5 8 5 6 5 7 6 6 5 7 6 5 6 8 9 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.42

40 Trần Khắc Lộc 2/24/1993 5 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 7 6 6 7 7 5 6 7 5 7 7 5 5 6 6 7 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 7.80 0 0 0 0 6.2

41 Vũ Văn Lực 6/10/1993 7 6 8 6 6 7 5 7 6 5 6 7 6 7 7 8 8 8 7 6 7 5 8 7 7 6 7 6 8 6 8 6 5 8 8 9 10 9 9 9.50 0 0 0 0 7.03

42 Vũ Thành Mạnh 5/8/1994 7 7 8 5 6 7 5 7 5 6 5 6 6 8 6 7 8 7 5 6 5 5 8 5 5 8 8 5 6 6 7 6 5 8 9 9 8 8 9 8.30 0 0 0 0 6.55

43 Nguyễn Văn Mạnh 8/8/1993 6 5 7 5 6 7 5 7 6 5 6 6 6 8 6 8 8 6 6 5 6 6 7 5 5 6 7 5 7 6 8 7 6 7 7 10 8 10 8 8.40 0 0 0 0 6.45

44 Trần Hải Nam 3/12/1994 7 6 6 5 7 7 7 7 7 5 6 7 7 8 7 7 8 7 5 5 6 7 7 7 6 6 7 6 8 7 8 7 5 7 6 9 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.76

45 Vũ Văn Ngọc 10/19/1994 7 8 7 6 5 5 5 6 6 5 6 7 7 8 6 6 7 7 6 5 6 5 7 6 5 5 6 5 6 5 8 6 6 8 8 9 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.36

46 Phạm Đức Ninh 9/28/1994 6 6 7 6 7 6 5 6 5 6 5 6 6 8 5 7 7 6 5 5 7 5 6 7 5 5 6 6 6 5 6 6 5 7 7 8 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.17

47 Nguyễn Văn Phúc 5/17/1994 7 5 5 5 6 7 5 7 5 5 5 7 7 8 6 6 8 6 5 5 6 5 6 5 5 5 7 6 5 5 7 6 5 6 7 10 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.11

48 Nguyễn Quang 3/31/1993 7 8 6 6 8 6 5 6 6 5 5 7 7 6 7 8 7 7 6 6 6 5 8 9 7 7 7 7 9 6 8 7 5 8 8 9 10 9 9 9.50 0 0 0 0 7.06

49 Trịnh Văn Quang 2/5/1992 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 7 5 6 5 6 6 6 5 7 5 5 6 6 7 8 7 8 7.80 0 0 0 0 5.74 TNH 1 lần

50 Nguyễn Đình Quznh 7/23/1991 6 6 7 5 8 5 5 6 6 6 5 7 7 7 6 7 7 6 5 5 6 5 7 6 5 5 7 5 6 6 8 5 6 6 7 9 8 7 8 7.80 0 0 0 0 6.26

51 Nguyễn Văn Sang 6/3/1994 7 6 7 6 7 5 5 5 5 6 5 5 6 7 5 7 7 6 6 5 7 5 7 5 5 5 7 6 5 6 6 5 6 6 8 9 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.1

52 Bùi Tuấn Sơn 10/5/1994 6 7 8 5 5 5 5 6 6 6 5 6 7 6 6 8 7 7 7 6 6 5 8 6 5 5 6 6 6 5 8 5 5 6 7 9 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.33

53 Phạm Văn Tài 11/24/1994 7 8 7 6 5 7 5 6 7 6 5 5 7 8 6 6 6 6 6 5 6 5 7 6 5 5 7 6 6 5 7 5 5 7 7 9 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.27

54 Nguyễn Văn Thanh 4/6/1994 7 7 8 6 5 9 7 7 8 5 8 7 7 8 7 9 7 8 7 6 7 6 7 6 7 7 8 6 7 7 8 6 5 9 8 9 8 9 8 8.20 0 0 0 0 7.13

55 Đào Văn Thành 12/5/1994 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 8 8 6 8 7 5 6 5 5 5 6 5 5 6 7 5 6 5 8 6 5 7 7 9 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.02

56 Trần Văn Thành 3/10/1994 6 7 7 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 8 6 7 7 6 7 5 5 5 8 5 6 7 7 6 7 6 7 5 6 7 7 9 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.4

57 Vũ Thị Thu{ 5/7/1994 8 6 8 5 7 7 7 7 8 5 9 7 8 8 8 8 8 7 6 5 7 6 8 7 8 7 8 7 8 7 9 8 7 9 9 9 9 8 8 8.50 0 0 0 0 7.39

58 Trần Bá Trọng 2/2/1994 8 7 6 5 8 7 7 5 7 5 6 7 7 8 7 7 7 7 7 5 8 7 8 8 7 7 7 7 8 7 8 6 7 9 6 10 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.11

59 Hoàng Văn Trường 11/2/1993 6 7 7 6 7 5 6 6 6 6 5 7 6 6 7 8 8 7 5 5 6 6 8 7 5 5 7 5 6 6 7 6 6 8 8 9 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6.51

60 Đỗ Quang Tuyên 6/1/1994 7 8 8 6 6 6 5 5 6 6 5 6 7 8 6 7 7 6 5 6 6 5 7 5 6 5 7 5 6 6 7 5 5 7 6 7 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.26

61 Nguyễn Văn Tuyển 1/10/1993 6 7 7 6 8 5 5 5 7 6 5 5 7 6 6 8 6 7 5 5 7 5 8 6 5 6 7 5 6 5 9 5 6 7 7 9 8 8 7 7.70 0 0 0 0 6.32
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62 Đào Như Ý 2/10/1994 8 6 7 6 6 6 5 7 6 6 5 7 6 5 6 8 7 6 5 5 6 5 7 6 5 5 7 5 7 6 7 6 5 7 9 10 8 9 7 7.90 0 0 0 0 6.4
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Anh CB1 NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninVật l{ ứng dụng Thực tập điện cơ bản Máy điều khiển theo chương trình sốTTTN

KTCSN

Vẽ kỹ thuật Toán cao cấp 2 Tiếng Anh chuyên ngành Điều khiển lập trình PLCTruyền động dầu ép và khí nén KTCN

Điện tử cơ bản Kỹ thuật điện điện tử PLĐC Kỹ thuật điều khiển tự độngTư tưởng Hồ Chí Minh

Hóa học đại cương Thực tập cơ khí Kỹ thuật đo lường - cảm biến Tự động hóa quá trình sản xuất

Cơ học ứng dụng Vật l{ đại cương Học phần tự chọn 1 Thực tập vi xử l{ Điều khiển quá trình

Tin học đại cương Tiếng Anh cơ bản 2 Thiết bị điện công nghiệp và an toàn lao độngĐường lối cách mạng của ĐCSVNRobot công nghiệp

Toán cao cấp 1 Cơ sở công nghệ chế tạo máyKỹ thuật số và vi xử l{ Trang bị điện và điện tử trên máyKỹ thuật lập trình C

Tổng số: 62 sinh viên

Điện tử công suất Thực tập chuyên ngành
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1 Đàm Ngọc Anh 1/8/1993 7 5 6 5 8 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 6 5 5 6 6 6 6 5 5 7 7 6 5 5 7 6 5 8 7 7 9 7 6 7.70 0 0 0 0 6.13

2 Chu Văn Bảy 4/17/1993 7 5 5 5 7 7 5 5 6 6 5 6 7 8 6 7 7 6 5 5 5 6 7 5 5 7 8 7 8 5 7 8 6 7 7 7 8 7 7 7.50 0 0 0 0 6.24

3 Nguyễn Văn Chung 11/11/1993 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 8 8 6 6 7 7 5 7 5 6 6 5 5 7 7 7 7 6 8 8 6 7 7 8 9 9 7 8.40 0 0 0 0 6.31

4 Nguyễn Kim Cương 12/9/1994 5 5 5 6 7 6 6 5 5 6 5 5 7 8 7 7 6 6 5 6 5 5 7 7 5 7 8 7 5 5 6 7 6 8 8 9 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.27

5 Nguyễn Hải Đăng 3/16/1994 6 5 5 6 6 5 7 6 5 6 5 6 7 6 5 6 7 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 7 6 7 9 6 7 7.80 0 0 0 0 5.94

6 Lâm Quang Giáp 9/22/1994 9 6 5 6 8 7 5 6 5 5 6 7 7 7 6 8 7 7 5 5 6 6 6 5 6 7 7 7 6 8 6 5 5 5 6 7 9 6 7 7.80 0 0 0 0 6.33

7 Kiều Hữu Hải 10/12/1994 8 7 6 6 8 7 6 6 8 5 5 6 7 7 6 6 6 7 6 5 6 7 7 6 7 7 6 8 8 6 8 6 6 9 7 10 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.83

8 Nguyễn Văn Hân 3/6/1994 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 8 8 7 8 8 7 7 5 8 7 7 7 8 8 7 6 8 8 7 8 7 6 10 7 10 10 10 10 10.00 0 0 0 0 7.46

9 Nguyễn Quang Hướng 7/25/1994 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 5 5 7 7 5 6 6 5 5 5 6 6 7 5 6 7 7 7 7 5 7 6 6 7 7 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.14

10 Dương Văn Khải 11/5/1994 7 6 5 6 7 5 6 5 5 6 5 6 6 7 7 6 7 6 5 6 6 7 6 5 5 7 6 7 6 6 6 6 5 8 6 7 8 7 7 7.50 0 0 0 0 6.08

11 Phạm Văn Kiên 12/25/1993 8 6 7 6 8 5 8 7 6 6 5 7 8 8 8 7 7 5 6 7 6 7 6 6 7 8 6 7 8 7 7 7 6 9 7 10 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.04

12 Trương Đức Long 9/26/1994 7 8 6 6 9 7 6 7 7 5 5 7 7 7 7 8 7 6 6 6 6 6 7 5 6 8 9 8 7 8 7 8 7 9 8 10 9 9 9 9.00 0 0 0 0 7.13

13 Nguyễn Văn Long 12/25/1993 6 8 5 5 5 7 5 7 5 5 7 5 7 6 7 5 7 6 6 7 8 5 6 5 6 5 5 5 5 6 8 6 5 5 7 5 8 7 8 7.80 0 0 0 0 6.06 TNH 1 lần

14 Nguyễn Văn Mạnh 12/26/1993 5 5 7 5 7 7 6 5 6 5 5 6 7 7 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 6 8 6 5 6 6 6 6 7 9 7 7 8.00 0 0 0 0 6.18

15 Nguyễn Văn Phú 5/22/1994 6 5 5 6 8 6 6 6 5 6 5 7 6 7 6 7 6 7 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 7 6 8 6 7 10 8 7 8.70 0 0 0 0 6.31

16 Nguyễn Hữu Quân 10/25/1994 7 5 7 6 5 5 5 7 6 5 5 7 6 7 5 8 7 8 5 6 5 6 7 5 6 7 7 6 6 6 7 6 6 8 6 5 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.36

17 Trần Văn Thu 10/12/1993 8 5 8 5 7 5 6 6 6 5 5 6 7 7 6 10 6 6 5 7 5 6 6 8 7 8 7 7 6 8 8 7 6 9 8 10 9 9 10 9.30 0 0 0 0 6.91

18 Đoàn Văn Thượng 10/5/1993 6 6 8 5 8 6 7 8 8 5 6 6 8 7 5 7 6 7 6 5 5 7 7 5 6 8 7 6 7 5 6 6 5 6 6 6 9 9 8 8.70 0 0 0 0 6.59

19 Nguyễn Chí Tùng 2/16/1994 7 6 5 6 5 6 5 5 7 5 6 7 7 8 5 7 6 6 6 5 5 7 7 5 7 5 6 5 7 5 7 7 6 7 6 7 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.21

20 Hoàng Văn Tùng 6/8/1994 6 7 5 6 7 5 6 5 7 5 5 6 7 7 6 7 6 6 6 7 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 7 6 5 9 8 7 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.24

21 Hoàng Văn Việt 10/11/1993 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 5 6 6 5 7 5 6 6 6 5 9 7 7 8.00 0 0 0 0 5.82 TNH 1 lần

22 Hoàng Mạnh An 12/18/1994 6 6 7 5 8 5 5 6 5 5 6 5 6 7 6 7 6 7 6 5 5 6 7 5 6 7 6 6 7 5 7 6 5 9 6 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.28

23 Nguyễn Quang Bảo 5/1/1994 5 5 7 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 7 6 6 6 5 6 7 5 6 6 5 6 5 6 7 7 5 7 6 6 7 6 7 9 7 7 8.00 0 0 0 0 6.16

24 Nguyễn Duy Chiến 1/27/1994 6 7 5 6 6 5 5 6 7 5 8 7 6 7 6 7 6 6 6 7 5 6 7 8 8 6 7 7 7 6 8 6 6 7 7 7 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.63

25 Phạm Văn Chinh 6/26/1994 5 5 5 6 6 6 6 7 8 5 6 7 6 7 7 7 8 7 6 8 6 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 6 9 8 8 10 8 9 9.30 0 0 0 0 7.04

26 Trần Quang Công 3/13/1994 6 6 7 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 7 7 6 7 5 5 6 5 6 7 9 6 8 5 7 8 8 7 7 5 9 7 9 9 9 7 8.40 0 0 0 0 6.58

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN
Ghi chú(*)

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015 TT 

<5

TP 

<5

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

LỚP: 39TĐH2                        KHÓA HỌC: 2012-2015



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN
Ghi chú(*)

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015 TT 

<5

TP 

<5

27 Nguyễn Đức Cường 9/12/1993 5 6 7 6 6 7 5 5 7 5 5 6 6 7 5 6 6 6 5 7 5 6 6 5 5 5 6 7 8 7 7 7 6 8 6 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.27

28 Hà Minh Cường 10/20/1994 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 7 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6 7 7 7 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.13

29 Nguyễn Bá Duẩn 12/25/1994 6 8 5 6 8 6 5 5 6 5 5 6 7 7 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 7 5 6 6 5 8 6 7 8 7 7 7.50 0 0 0 0 5.97

30 Nguyễn Văn Dũng 12/1/1993 7 5 5 6 5 6 7 5 7 5 5 5 7 7 7 6 7 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 7 7 5 7 7 5 7 6 8 8 7 8 7.80 0 0 0 0 6.12

31 Phạm Anh Dương 10/7/1994 5 6 8 5 6 5 6 5 6 5 5 5 7 7 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 7 6 6 7 6 7 8 7 8 7.80 0 0 0 0 6

32 Nguyễn Xuân Đức 1/6/1994 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 7 5 5 6 5 5 7 5 6 6 7 5 8 5 6 7 6 6 5 5 6 6 8 7 8 7 7.20 0 0 0 0 5.79

33 Nghiêm Đình Hà 6/12/1994 6 6 5 5 6 5 7 6 6 5 5 5 6 7 5 6 7 5 5 6 5 6 6 5 5 7 6 5 5 6 5 6 5 7 6 7 7 7 7 7.00 0 0 0 0 5.77

34 Trịnh Văn Hạnh 2/10/1994 6 6 7 6 5 5 5 5 6 5 5 5 7 7 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 7 5 6 5 6 7 6 6 7 6 7 8 6 7 7.30 0 0 0 0 5.85

35 Nguyễn Đình Hải 9/20/1994 6 6 8 6 6 7 6 6 6 6 5 5 7 7 6 5 7 7 6 5 6 6 8 6 6 8 6 6 7 7 9 6 6 8 6 7 10 9 8 9.20 0 0 0 0 6.65

36 Nguyễn Văn Hoàng 10/13/1994 6 6 5 6 7 6 6 5 6 6 5 5 7 7 5 7 6 8 6 5 6 6 6 5 5 7 5 5 7 6 8 7 6 6 8 8 9 7 8 8.30 0 0 0 0 6.23

37 Phạm Duy Hợp 7/3/1992 9 6 8 5 8 8 5 8 8 7 7 8 8 8 6 9 6 8 6 5 5 8 8 8 8 7 7 8 7 8 8 7 7 9 8 8 10 10 10 10.00 0 0 0 0 7.59

38 Nguyễn Phi Hùng 9/26/1993 9 7 7 5 8 7 7 8 7 6 6 6 7 7 7 8 7 8 6 6 5 8 8 7 8 8 7 6 7 7 8 6 7 9 9 8 9 9 10 9.30 0 0 0 0 7.31

39 Nguyễn Văn Hùng 2/3/1994 7 7 5 6 7 6 5 6 6 5 5 5 5 7 6 7 6 7 6 7 6 6 6 5 5 6 6 5 7 6 6 6 6 7 9 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.29

40 Trần Văn Hùng 4/24/1994 6 6 5 5 7 6 7 6 6 5 5 6 6 7 5 6 7 8 5 8 5 6 7 6 6 5 6 6 7 8 7 7 7 7 9 8 9 9 9 9.00 0 0 0 0 6.56

41 Phạm Văn Kiên 8/10/1993 5 6 6 6 5 5 7 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 7 7 5 5 7 5.60 0 0 0 0 5.58 TNH 1 lần

42 Phạm Ngọc Lĩnh 12/6/1994 7 7 7 6 6 7 7 5 5 5 5 6 5 7 5 6 6 6 6 7 5 6 7 6 5 6 6 5 8 7 6 7 6 9 8 7 10 8 7 8.70 0 0 0 0 6.42

43 Trịnh Đạo Ngọc 1/4/1993 5 5 6 7 8 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 7 6 6 5 5 5 6 6 6 7 6 5 6 7 5 9 7 8 8.30 0 0 0 0 5.95 TNH 1 lần

44 Nguyễn Văn Nhất 11/20/1994 7 6 7 5 6 7 5 5 6 5 6 6 5 6 6 7 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 7 6 7 7 6 7 6 9 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.25

45 Phạm Văn Phơn 4/7/1994 7 5 6 6 6 7 6 6 7 5 6 5 5 7 7 6 6 7 5 6 5 8 7 5 5 7 5 6 5 7 6 7 7 8 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.34

46 Nguyễn Duy Phương 9/17/1994 5 5 7 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 7 6 5 7 7 5 7 5 6 7 6 6 7 6 5 7 7 7 6 5 9 8 8 10 8 8 9.00 0 0 0 0 6.3

47 Nguyễn Minh Quang 4/10/1994 6 7 7 5 6 7 6 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 6 5 7 6 6 6 5 5 6 7 6 7 8 7 7 6 9 7 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.39

48 Nguyễn Văn Quang 11/11/1994 6 5 7 6 5 6 5 7 6 6 6 6 5 7 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 7 6 5 7 6 7 7 6 7 7 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.18

49 Phạm Văn Sáng 7/13/1994 6 6 5 5 6 6 7 5 6 5 6 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 8 5 6 8 6 7 6 6 9 6 7 8 9 8 8.20 0 0 0 0 6.08

50 Ngô Văn Sơn 8/6/1994 7 5 7 6 7 7 7 8 8 5 9 7 7 7 8 6 7 7 6 7 6 8 8 7 8 8 7 6 7 9 9 7 7 9 9 8 10 9 9 9.50 0 0 0 0 7.42

51 Hà Văn Sỹ 12/25/1994 6 5 7 7 7 5 6 5 6 6 5 6 5 7 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 5 7 7 7 6 6 9 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.27

52 Đặng Văn Thanh 5/12/1994 5 7 7 5 8 6 6 5 5 6 5 6 5 8 6 6 6 5 6 5 6 6 7 5 5 6 5 6 7 6 6 6 6 8 6 8 9 8 7 8.20 0 0 0 0 6.18

53 Nguyễn Quang Thành 5/27/1994 6 5 8 6 8 6 6 6 6 5 5 7 6 7 5 6 6 5 5 5 6 7 6 7 5 6 5 6 7 6 6 7 6 9 7 8 10 8 8 9.00 0 0 0 0 6.42

54 Nguyễn Đình Thế 12/20/1994 7 5 8 6 7 5 6 6 6 5 6 7 6 7 6 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 8 8 6 7 6 7 6 7 8 7 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.58

55 Ma Văn Tiến 12/23/1994 8 5 8 5 6 5 7 6 5 5 5 6 6 7 6 5 6 6 6 9 6 5 8 7 5 8 7 5 7 9 6 7 6 9 7 9 9 9 8 8.70 0 0 0 0 6.66

56 Trần Văn Trọng 4/2/1994 6 7 7 6 6 5 7 6 6 5 6 5 6 7 7 5 7 6 6 6 5 5 7 7 6 5 6 5 7 7 8 6 6 7 8 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.45

57 Nguyễn Đức Trung 9/20/1994 6 6 7 6 7 7 7 6 6 6 5 5 6 7 5 5 5 7 6 7 5 5 6 5 6 5 5 5 7 7 5 7 6 7 7 8 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.29



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
TBC 

CN
Ghi chú(*)

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
 Học kỳ 2

2014 - 2015 TT 

<5

TP 

<5

58 Nguyễn Minh Tuyển 11/5/1994 7 5 7 5 5 5 6 5 6 5 5 5 7 7 6 6 6 5 5 7 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 7 7 5 8 7 7 8 8 8 8.00 0 0 0 0 6

59 Nguyễn Văn Tuyến 9/26/1993 6 6 8 5 6 8 6 7 7 5 5 7 7 7 7 8 6 8 5 6 5 7 7 5 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 8 7 9 8 8 8.50 0 0 0 0 6.57

60 Nguyễn Trọng Việt 9/10/1994 8 6 7 5 6 7 6 7 8 5 6 7 7 7 7 8 7 8 5 7 5 8 8 6 7 8 6 6 7 8 8 8 7 8 9 9 9 9 10 9.30 0 0 0 0 7.12

1 2 5 2 3 3 5

2 3 3 2 4 3 2

3 4 3 2 4 2 3

4 3 2 3 2 2

5 3 3 4 3 2

6 2 2 3 3 2

7 2 2 2 2

8 2 2

Anh CB1 NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninVật lý ứng dụng Thực tập điện cơ bản Máy điều khiển theo chương trình sốTTTN

KTCSN

Vẽ kỹ thuật Toán cao cấp 2 Tiếng Anh chuyên ngành Điều khiển lập trình PLCTruyền động dầu ép và khí nén KTCN

Kỹ thuật số và vi xử lý Đường lối cách mạng của ĐCSVNRobot công nghiệp

Điện tử cơ bản Kỹ thuật điện điện tử PLĐC Kỹ thuật điều khiển tự độngTư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần tự chọn 1 Thực tập chuyên ngành

Toán cao cấp 1 Cơ sở công nghệ chế tạo máyKỹ thuật đo lường - cảm biến Trang bị điện và điện tử trên máyThí nghiệm Robot

Tổng số: 60 sinh viên

Hóa học đại cương Thực tập cơ khí Điện tử công suất Tự động hóa quá trình sản xuất

Cơ học ứng dụng Vật lý đại cương Thiết bị điện công nghiệp và an toàn lao độngThực tập vi xử lý Điều khiển quá trình

Tin học đại cương Tiếng Anh cơ bản 2



                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH                                                          Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                       LỚP: 39THUD                     KHÓA HỌC: 2012-2015

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

1
Nguyễn Hữu 

Anh
9/5/1993 6 5 7 6 7 5 5 6 6 5 5 5 5 8 7 6 6 5 6 6 6 8 6 8 7 6 8 7 7 6 7 6 6 8 9 6 7 6 8 9 8 8 0 0 6.58

2
Đặng Văn 

Dũng
15/03/1994 6 7 7 8 5 5 5 7 8 7 5 8 5 6 7 7 7 6 9 6 5 9 7 7 8 7 7 8 7 6 8 7 7 8 10 8 10 7 9 9 10 8 0 0 7.21

3 Phạm Việt Đức 20/10/1993 6 8 5 7 6 5 6 6 8 5 5 5 6 5 6 6 7 5 6 6 5 6 6 7 6 5 5 5 6 6 6 7 6 6 8 7 6 7 6 8 7 6 0 0 6.13

4
Hoàng Minh 

Hiệp
27/10/1994 7 7 6 8 7 5 5 6 6 6 7 7 5 8 7 7 7 6 7 8 6 6 8 8 7 8 7 7 8 8 8 7 6 8 9 7 9 7 8 8 8 7 0 0 7.1

5
Nguyễn Thế 

Hoàng
2/7/1994 5 8 7 5 6 5 6 6 7 5 7 6 7 5 5 7 6 6 6 5 5 7 5 8 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 6 6 8 5 6 9 8 7 0 0 6.19

6 Phạm Hưng 6/3/1994 7 6 9 6 7 5 5 7 7 6 5 7 7 8 7 8 7 6 6 5 7 8 7 5 5 8 7 6 7 7 7 7 7 7 10 5 6 6 6 9 5 7 0 0 6.7

7 Ngô Đình Khoa 25/04/1993 7 8 8 8 8 6 10 7 7 5 5 10 8 8 8 7 7 7 9 8 6 9 9 9 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 10 8 8 9 10 9 10 10 0 0 8.12

8
Phan Mạnh 

Linh
13/06/1994 5 6 7 6 5 5 5 6 8 7 5 5 6 5 7 7 7 7 6 6 5 7 6 8 5 7 6 5 5 7 8 7 6 7 9 7 5 5 8 9 6 7 0 0 6.3

9
Nguyễn Hữu 

Mẫn
22/11/1993 6 7 7 8 8 6 9 8 8 8 6 8 7 8 7 8 7 8 8 7 7 9 9 8 9 8 8 9 9 9 8 8 8 8 10 9 8 8 10 9 10 10 0 0 8.09

10 Bùi Tuấn Minh 5/6/1994 7 8 6 6 7 5 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 7 5 5 5 5 7 5 6 6 6 5 5 6 6 6 7 6 6 6 5 5 7 6 8 5 8 0 0 6.07

11 Lê Xuân Ngọc 29/04/1994 6 7 6 5 8 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 7 7 6 7 5 8 5 8 6 7 7 7 8 10 6 7 7 6 8 7 8 0 0 6.41

12
Vũ Quang 

Tùng
11/7/1993 5 6 6 5 5 6 5 6 7 6 6 6 7 6 7 5 6 6 5 5 5 7 6 7 5 5 5 6 5 5 5 5 6 7 6 6 7 7 5 8 6 6 0 0 5.85

TNH 

lần 1

13
Nguyễn Tiến 

Tú
18/05/1993 5 6 5 7 9 6 7 7 6 5 5 8 6 8 7 6 6 6 8 7 8 7 7 8 5 7 8 6 5 7 7 7 8 6 9 7 7 6 8 10 9 8 0 0 6.99

14
Nguyễn Văn 

Xuân
16/10/1994 6 8 8 8 7 5 6 7 7 5 7 6 7 6 7 7 6 5 8 6 5 9 6 7 7 7 7 8 8 6 7 7 8 7 10 9 10 7 10 9 9 9 0 0 7.23

15
Nguyễn Ngọc 

Anh
4/8/1993 5 7 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 5 7 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 6 8 6 7 6 8 6 7 0 0 5.84

TNH 

lần 1

16
Phạm Huy 

Chắn
14/02/1994 6 7 6 8 7 5 5 7 6 5 7 5 8 6 7 7 8 6 6 5 5 7 7 7 7 7 6 5 7 5 7 7 7 8 8 8 6 6 7 9 6 8 0 0 6.59

17
Nguyễn Hữu 

Cường
24/04/1994 7 8 7 6 7 6 6 7 6 5 6 8 7 7 8 7 8 6 6 6 7 7 7 8 7 6 7 7 7 8 7 7 7 8 10 8 7 7 7 9 8 8 0 0 7.12

18 Lê Doãn Duy 5/9/1992 5 6 5 5 5 6 5 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 7 5 5 5 7 5 6 5 7 5 5 5 6 7 6 7 6 7 6 5 6 5 8 6 6 0 0 5.85
TNH 

lần 1

19
Phạm Tuấn 

Dũng
5/11/1993 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 7 7 6 6 6 7 7 6 5 5 5 7 5 6 8 6 6 8 5 6 7 5 7 7 10 6 5 5 8 9 7 8 0 0 6.21

TNH 

lần 1

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 6Học kỳ 5Học kỳ 4
Ghi 

chú 

(*)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

HT 

<5

HP 

<5

TBC 

CN
TT Họ tên Ngày sinh



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 6Học kỳ 5Học kỳ 4
Ghi 

chú 

(*)

HT 

<5

HP 

<5

TBC 

CN
TT Họ tên Ngày sinh

20
Nguyễn Thị 

Điều
23/10/1994 6 7 5 6 8 6 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 7 6 7 6 5 8 8 7 8 6 8 7 8 8 8 7 9 10 6 7 7 7 8 9 8 0 0 6.98

21 Đỗ Khắc Hải 10/9/1994 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 6 7 6 6 5 6 7 7 6 7 6 7 8 8 7 7 6 8 8 6 9 5 7 9 8 8 0 0 6.7

22 Trần Văn Hải 20/10/1992 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 7 8 5 5 7 6 8 6 7 0 0 5.72
TNH 

lần 1

23
Nguyễn Thị 

Hằng
26/06/1994 7 7 5 6 6 5 5 6 6 6 7 9 7 7 9 6 8 7 8 8 7 8 8 8 8 9 7 8 9 9 9 8 8 9 9 6 8 8 8 10 8 9 0 0 7.52

24
Trương Ngọc 

Hoà
24/09/1994 6 6 6 8 7 5 5 6 6 5 6 6 7 7 6 8 7 7 6 6 5 7 5 7 7 6 7 8 7 8 7 7 6 7 9 7 7 7 6 9 8 7 0 0 6.71

25
Dương Văn 

Hùng
16/08/1993 7 7 8 7 7 8 6 8 8 9 7 10 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 10 9 8 8 7 9 10 9 7 7 7 9 9 9 0 0 8.1

26
Nguyễn Văn 

Nam
10/4/1993 6 5 7 7 7 6 7 7 5 5 6 7 6 6 7 7 7 6 7 6 5 7 7 6 6 8 8 6 6 8 7 6 6 7 10 6 8 6 5 9 8 7 0 0 6.68

27
Lưu Văn 

Quang
19/12/1994 6 7 8 7 6 5 6 8 9 7 7 7 7 8 7 8 8 7 7 8 8 6 8 8 7 8 7 8 8 9 7 7 6 7 10 6 8 6 6 10 10 10 0 0 7.5

28
Phạm Thanh 

Sơn
6/3/1994 7 5 6 8 7 6 6 7 5 5 6 6 7 8 6 6 7 6 6 5 5 6 6 7 6 6 7 7 8 6 8 8 6 8 10 6 6 7 6 9 7 8 0 0 6.7

29 Ngô Văn Thịnh 7/4/1993 7 7 7 10 7 6 7 7 6 6 6 9 7 8 7 7 7 8 9 9 7 7 7 7 7 7 7 9 8 7 6 6 7 6 10 5 6 7 7 8 8 8 0 0 7.3

TT TC TC TC TC TC

1 5 3 2 2 3 Thực tập tốt nghiệp 5

2 2 3 2 2 2 Chuyên đề PMNC 3

3 2 2 2 2 2 Chuyên đề PCNC 2

4 3 2 2 2 2

5 3 3 2 3 2

6 2 2 3 3 3

7 3 3 3 3 2

8 2 2 2

9 2

Môn học

Tiếng Anh cơ bản 2

Mạng máy tính

Cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật vi xử lý

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lập trình hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hệ thống

Học phần tự chọn 2

Quản trị mạng

Thương mại điện tử

Môn học Môn học Môn học

Hệ điều hành Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Môn học Môn học

Anh CB1

CSLTTT

Kỹ thuật số

NNLCB của CN Mác-Lênin

Tổng số : 29 sinh viên

Toán cao cấp 2

Vật lý đại cương

Hóa học đại cương

CTDL&GT

Toán cao cấp 1

Tin học đại cương

Cấu kiện - KTMĐT

PLĐC

Học phần tự chọn 1

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Vật lý ứng dụng

Tin văn phòng Đồ họa ứng dụng

Thiết kế Web

Hệ quản trị cơ sở dự liệu

Cấu trúc máy tính

Toán rời rạc

Kỹ thuật lập trình C

Công nghệ phần mềm

Đồ họa ứng dụng 2

Lập trình Web

Lập trình ứng dụng trên Windows

Lắp đặt bảo trì máy tính



                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH                                                                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1 Lưu Đức Anh 17/10/1994 8 6 5 5 6 5 8 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6 7 7 7 5 6 7 9 7 7 8 6 6 6 7 7 7 7 7 9 7 9 7 8 8 8 0 0 6.66

2
Nguyễn Ngọc 

Bình
22/10/1994 7 5 5 8 6 5 7 5 8 7 7 7 6 5 5 6 6 6 8 7 5 9 7 6 8 7 7 7 6 6 7 8 7 9 8 8 7 10 8 9 8 9 0 0 7.03

3
Nguyễn Trí 

Duệ
3/4/1994 6 7 6 7 6 7 7 8 9 7 6 7 7 5 7 7 7 8 9 8 8 9 8 7 8 8 8 9 6 6 8 7 8 9 9 9 7 9 9 9 8 9 0 0 7.56

4
Đặng Minh 

Dũng
17/10/1994 8 8 6 7 6 6 6 9 7 6 7 6 6 6 7 7 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 7 8 7 6 6 8 6 10 8 8 8 9 0 0 7.08

5
Nguyễn Tiến 

Đạt
10/10/1994 7 6 5 6 6 5 7 6 7 6 7 6 7 6 6 6 7 6 9 7 7 7 7 7 7 8 8 6 5 6 8 8 7 8 7 9 8 10 8 9 8 9 0 0 7.08

6
Hoàng Hải 

Đăng
31/05/1994 7 9 9 7 6 7 7 7 8 6 7 7 6 6 7 8 9 9 9 8 8 9 8 7 7 8 7 8 7 6 8 8 8 7 8 9 7 10 10 10 9 10 0 0 7.82

7 Vũ Thanh Hải 3/6/1994 7 9 5 7 8 6 7 9 6 7 7 7 7 6 7 8 7 8 7 7 6 8 7 6 7 8 6 6 6 7 6 8 8 7 7 9 8 9 7 7 8 8 0 0 7.21

8 Phạm Văn Hải 28/07/1993 7 6 5 6 6 5 7 5 6 7 6 6 7 5 6 7 6 6 8 7 5 6 8 7 7 8 6 5 7 7 7 7 6 7 6 8 7 9 7 7 8 8 0 0 6.65

9 Ngô Văn Hiếu 17/02/1994 6 7 5 6 6 5 5 9 6 7 7 5 6 7 7 7 7 6 8 8 5 5 6 6 8 7 7 5 6 7 7 5 7 8 6 9 8 9 7 7 8 8 0 0 6.72

10
Nguyễn Đức 

Hùng
19/01/1994 8 6 6 8 5 5 7 6 7 6 6 7 6 7 7 8 6 7 8 7 7 9 8 7 8 8 6 7 5 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 8 8 10 0 0 7.28

11
Nguyễn Ngọc 

Khánh
25/12/1994 7 7 5 6 6 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 7 6 5 8 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 6 6 6 8 7 9 7 7 7 8 0 0 6.56

12
Vương Ngọc 

Linh
12/9/1993 5 6 5 6 5 6 7 6 7 6 5 6 5 7 5 8 6 6 7 6 5 7 5 5 7 7 5 6 5 5 6 6 6 6 6 7 6 9 7 6 7 8 0 0 6.18

13
Nguyễn Thanh 

Lịch
13/10/1994 6 6 5 6 5 5 8 5 7 6 6 6 7 5 5 7 7 9 9 7 6 7 8 7 8 8 7 7 7 5 8 6 8 7 7 8 7 10 8 8 8 9 0 0 6.96

14
Nguyễn Tràng 

Long
10/8/1994 6 8 9 7 6 5 6 7 8 6 6 6 5 5 7 6 7 5 7 7 5 8 6 7 8 7 7 5 7 6 7 7 7 6 6 8 7 9 7 7 7 8 0 0 6.71

15
Nguyễn Văn 

Minh
6/8/1994 8 8 8 7 8 8 8 9 9 7 7 7 8 6 7 7 8 8 10 8 10 8 8 8 9 8 8 8 9 6 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 0 0 8.37

16
Nguyễn Tất 

Nam
6/9/1994 5 7 7 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 7 5 5 6 7 5 5 7 8 8 8 6 5 6 6 6 6 8 7 8 8 7 10 7 6 7 8 0 0 6.38

17
Bạch Đăng 

Quân
4/7/1994 7 5 5 7 5 7 6 6 6 6 6 5 7 5 6 6 5 5 6 7 5 6 7 7 7 7 6 5 7 6 7 7 7 7 7 8 7 10 8 8 8 8 0 0 6.59

18
Bá Hương 

Quznh
29/08/1994 7 9 6 7 5 7 8 9 7 7 7 7 6 6 6 8 8 8 9 9 8 9 7 7 8 8 7 7 6 5 8 8 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 0 0 7.65

19 Lâm Văn Sơn 30/05/1994 7 9 7 8 5 7 9 9 8 6 6 7 6 7 6 7 8 8 9 8 5 9 6 7 8 8 8 8 7 6 8 8 8 9 8 8 9 10 9 9 9 9 0 0 7.73

20
Nguyễn Văn 

Tân
23/02/1992 6 7 5 7 7 9 8 6 7 8 7 7 6 6 8 8 9 7 9 6 8 8 10 6 6 8 6 7 7 7 6 7 7 8 7 8 7 10 7 8 9 9 0 0 7.35

TNH 

lần 1

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TBC 

CN

Ghi 

chú 

(*)

               DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2
TT Họ tên Ngày sinh

LỚP: 39ĐTTT1                   KHÓA HỌC: 2012-2015

HP 

<5



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TBC 

CN

Ghi 

chú 

(*)

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2
TT Họ tên Ngày sinh

HP 

<5

21
Nguyễn Tiến 

Thành
19/10/1993 6 7 6 6 5 6 6 8 8 6 6 7 6 9 6 7 9 8 9 8 9 7 8 8 8 8 8 8 8 7 9 8 8 9 9 9 9 10 8 9 10 10 0 0 7.77

TNH 

lần 1

22
Nguyễn Văn 

Thành
10/9/1994 7 6 7 7 6 6 6 5 7 6 7 6 5 7 6 7 7 5 9 7 5 6 6 7 7 8 7 6 6 6 8 7 7 7 7 8 7 9 8 8 8 8 0 0 6.84

23
Nguyễn Toàn 

Thắng
20/01/1994 6 8 6 6 5 6 7 6 6 6 6 5 6 5 6 7 7 8 8 7 6 7 7 7 8 7 8 7 7 6 7 7 7 8 8 8 7 10 8 8 8 8 0 0 6.98

24 Cao Văn Thịnh 28/07/1993 7 6 5 7 5 5 7 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 8 5 5 5 6 7 7 6 7 5 6 7 7 7 7 7 8 7 9 8 6 7 7 0 0 6.38

25
Hoàng Minh 

Thuận
25/10/1993 7 7 6 8 5 6 9 8 7 7 8 7 7 5 5 7 8 8 9 7 5 6 6 7 9 9 8 9 7 7 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 0 0 7.7

26 Phạm Văn Tiến 25/08/1994 7 7 6 8 6 6 9 6 8 7 7 7 6 6 5 7 8 8 9 8 6 7 6 7 9 8 8 8 7 8 10 8 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 0 0 7.66

27 Đặng Công Trí 19/11/1994 6 8 7 6 7 5 6 7 6 6 5 6 7 7 6 6 6 5 6 6 6 7 5 6 8 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 8 6 6 7 7 0 0 6.38

28
Nguyễn 

Phương Tùng
6/9/1994 6 8 6 5 5 5 6 7 7 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 6 5 7 9 6 7 7 6 5 6 6 9 7 8 9 8 7 6 9 7 8 7 10 0 0 6.55

29 Phạm Như Tú 21/01/1994 7 6 6 6 6 5 8 6 8 6 5 5 7 7 6 7 6 5 6 6 5 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6 5 8 8 9 7 7 7 8 0 0 6.42

30
Phùng Đức 

Vĩnh
6/4/1994 6 5 5 7 5 7 7 6 6 6 6 5 5 6 6 8 6 5 9 7 5 5 8 6 7 8 7 6 7 7 9 8 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 0 0 6.89

31
Nguyễn Tràng 

Vũ
6/4/1994 7 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 6 8 6 5 7 6 6 7 7 7 6 6 7 8 8 7 9 7 8 8 9 8 8 8 8 0 0 6.63

32 Vũ Viết Bắc 7/4/1994 6 6 5 5 5 5 7 6 5 6 6 5 5 5 5 8 6 5 7 8 5 6 5 5 7 7 7 6 6 6 7 8 7 8 7 7 8 9 7 7 7 9 0 0 6.42

33
Nguyễn Đức 

Công
14/11/1994 7 6 5 8 5 5 9 7 6 6 7 6 6 8 6 7 7 7 9 7 5 6 8 8 7 7 7 8 7 7 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 10 9 0 0 7.43

34
Nguyễn Quang 

Cường
1/11/1994 7 5 6 6 6 6 7 5 6 5 5 5 5 6 5 7 5 7 8 7 5 5 7 7 7 8 7 7 6 6 7 8 7 7 6 8 9 9 8 8 8 8 0 0 6.68

35 Lê Thanh Dũng 10/11/1994 6 5 6 8 5 6 7 5 7 6 6 5 6 5 6 7 6 6 7 8 7 8 8 5 7 8 9 5 6 8 10 8 9 9 9 9 10 10 9 10 9 10 0 0 7.3

36 Đỗ Văn Đạt 4/2/1994 7 7 5 6 5 5 7 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 5 7 6 6 8 5 6 6 8 7 6 5 7 7 7 7 6 6 7 8 9 7 7 8 8 0 0 6.5

37
Nguyễn Văn 

Đức
13/09/1994 6 5 5 8 6 6 7 6 8 6 6 7 5 6 6 5 6 9 8 9 5 7 9 8 9 9 8 9 7 7 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 0 0 7.5

38 Vũ Văn Giáp 5/10/1994 6 6 5 8 6 6 6 6 8 6 8 7 5 7 5 6 6 6 9 8 5 7 8 7 8 8 7 8 7 6 8 8 9 8 8 8 8 10 8 9 9 10 0 0 7.27

39 Đinh Văn Hải 19/11/1994 6 7 7 5 6 5 6 7 5 5 6 5 5 7 5 5 5 5 9 6 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 8 7 7 6 7 8 8 9 7 7 7 8 0 0 6.45

40
Nguyễn Văn 

Hợp
10/2/1994 7 6 6 8 6 8 6 7 6 6 5 7 5 6 5 6 6 7 8 7 7 9 7 6 8 9 7 10 8 7 8 8 8 8 8 8 9 10 8 9 9 9 0 0 7.4

41
Trịnh Quang 

Huy
1/1/1994 6 7 5 7 6 6 8 7 5 5 7 7 6 6 5 5 6 5 8 6 5 6 8 7 7 7 7 7 6 6 8 8 8 7 8 8 9 10 7 8 9 9 0 0 6.88

42
Nguyễn Duy 

Hưng
13/12/1994 8 7 8 9 7 8 8 8 9 7 7 8 7 8 5 7 8 8 9 8 8 9 8 7 8 9 8 10 8 6 10 9 9 10 9 9 9 10 10 10 9 9 0 0 8.33



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TBC 

CN

Ghi 

chú 

(*)

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2
TT Họ tên Ngày sinh

HP 

<5

43
Phạm Văn 

Khang
26/04/1994 6 6 5 7 6 5 7 7 8 5 6 6 5 7 5 7 7 8 8 6 9 6 8 7 7 8 7 9 8 6 10 9 9 10 9 8 8 10 9 9 9 10 0 0 7.49

44
Đinh Thanh 

Liêm
26/06/1994 6 6 6 6 6 5 6 7 5 5 7 7 5 6 5 5 8 5 8 6 6 7 6 7 7 8 7 7 6 7 8 7 7 6 5 7 7 9 7 7 7 8 0 0 6.53

45 Đặng Văn Lực 26/07/1994 8 8 7 7 6 6 7 8 8 5 7 7 6 6 5 5 7 6 8 6 5 7 8 7 8 8 7 7 6 7 8 7 7 7 7 8 8 10 7 8 7 9 0 0 7.1

46
Trần Văn 

Mạnh
15/08/1993 5 6 5 6 6 5 5 5 7 5 7 5 5 6 5 5 5 5 7 7 5 7 7 7 7 8 7 5 6 7 8 8 6 6 6 8 8 9 7 6 7 8 0 0 6.33

47 Trịnh Bá Nam 18/08/1994 6 5 7 6 6 8 6 6 7 6 5 6 5 7 5 8 7 6 8 7 5 6 7 7 8 8 7 8 6 7 7 8 7 8 8 8 8 10 8 10 9 9 0 0 7.08

48 Trần Ngọc Sơn 26/11/1994 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 8 7 6 6 5 6 7 8 8 8 7 8 6 7 8 8 8 5 6 8 7 8 7 7 7 8 9 9 8 8 8 9 0 0 7

49
Nguyễn Văn 

Thái
2/11/1994 7 6 6 7 5 6 5 8 6 6 7 6 5 5 6 6 5 5 8 7 5 6 5 6 6 6 6 5 7 5 8 5 7 7 8 7 8 9 8 8 8 8 0 0 6.5

50 Bùi Văn Thiện 14/06/1994 8 6 9 8 5 7 8 7 9 8 7 8 5 6 7 7 8 9 9 9 9 10 9 9 8 9 8 10 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 0 0 8.38

51 Bùi Đức Thuận 7/10/1994 6 7 5 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 5 5 6 6 8 6 5 6 7 7 7 7 7 7 5 8 8 8 9 9 9 8 6 10 9 9 10 9 0 0 7

52 Lê Minh Trí 3/2/1994 7 7 6 7 7 7 7 6 6 5 6 7 5 6 5 6 6 6 8 7 5 8 7 7 8 8 7 6 6 8 9 8 9 9 8 8 7 10 8 9 9 9 0 0 7.16

53
Phan Thanh 

Trung
23/05/1993 6 7 5 8 8 7 7 7 7 5 7 7 5 6 5 5 6 6 7 7 5 7 8 7 8 9 7 8 5 8 7 5 7 7 7 8 9 10 7 6 7 8 0 0 6.84

54 Lê Quốc Tuấn 7/4/1994 6 5 5 8 6 7 8 5 5 5 5 6 5 7 5 6 5 5 8 7 5 8 7 6 7 8 6 7 5 7 6 6 7 6 6 8 9 8 7 6 7 8 0 0 6.42

55 Trần Văn Viết 10/10/1993 5 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 7 5 7 5 6 6 5 8 7 5 6 6 7 6 8 8 5 5 5 6 8 7 6 6 8 7 9 8 7 7 8 0 0 6.5
TNH 

lần 1

56
Nguyễn Duy 

Trường Vinh
12/9/1994 7 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 7 5 5 6 5 7 6 8 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 8 7 7 7 7 9 9 9 8 8 8 9 0 0 6.72

TT TC TC TC TC TC TC

1 5 3 3 2 2 5

2 2 2 2 2 4 3

3 2 3 3 3 2 2

4 4 2 3 2 2 2

5 2 2 2 3 2 2

6 2 2 3 2 2

7 2 3 2 3 2

8 2 2

Thực tập TN

KTCN

KTCSN

TTCN1

TTCN2

Cấu kiện điện tử

Tiếng Anh cơ bản 2

Vật l{ ứng dụng

Toán cao cấp 2

PLĐC

Kỹ thuật mạch điện tử

Kỹ thuật số

Tin học đại cương

NNLCB của CN Mác-Lênin

Anh CB1

Vật l{ đại cương

Mạch điện

Đo lường và thiết bị đo

Toán cao cấp 1

Tổng số : 56 sinh viên Môn học Môn học Môn học Môn học Môn học Môn học

Cơ sở thông tin số

Hóa học đại cương

TTVTCN2

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Thực tập viễn thông cơ bản

Hệ thống viễn thông 2

TTVTCN1

Thực tập Vi xử l{Đường lối CM của ĐCSVN

Tiếng Anh chuyên ngành TT

LTTĐT và KTSCT

Thực tập điện tử cơ bản

Xử l{ tín hiệu số

Cấu trúc máy tính

Mạng máy tính

Anten đường truyền

KTCM và MVT

Học phần tự chọn 2

Học phần tự chọn 3

Ngôn ngữ lập trình

Học phần tự chọn 1 Kỹ thuật vi xử l{

Tư tưởng Hồ Chí Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 

 LỚP: 39ĐTTT2                 KHÓA HỌC: 2012-2015

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1
Trịnh Trường 

Anh
29/10/1993 7 7 6 6 6 5 8 8 6 5 8 6 7 6 7 8 10 7 7 8 7 7 6 9 7 7 7 9 8 8 8 8 7 8 9 9 8 10 10 10 10 8 0 0 7.57

2 Lại Tuấn Anh 15/07/1993 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 7 5 5 5 6 7 7 6 7 7 6 7 5 8 6 6 7 7 6 6 8 7 6 8 8 8 7 10 9 9 8 8 0 0 6.65

3 Phí Việt Anh 21/02/1994 6 7 5 7 5 6 9 8 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 9 7 8 6 8 7 6 7 7 8 6 7 10 8 8 9 10 10 8 10 8 0 0 7.31

4
Lương Kiên 

Cường
22/01/1994 6 6 6 7 5 7 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 6 5 7 7 6 8 7 8 7 7 5 6 8 5 8 6 7 10 8 8 7 10 10 8 9 8 0 0 7.01

5 Chu Tiến Dũng 4/9/1993 5 6 8 8 5 6 9 5 8 6 6 6 9 7 6 8 6 7 7 8 8 10 7 8 7 7 7 6 8 7 9 7 6 9 7 8 7 10 10 7 9 8 0 0 7.34

6 Trần Đình Đắc 22/03/1994 6 7 6 5 6 6 8 7 6 6 7 5 6 6 5 7 6 6 6 6 5 7 8 9 6 6 6 6 6 7 8 6 8 8 7 8 8 10 9 8 9 8 0 0 6.78

7 Lưu Thế Giang 15/03/1994 5 7 5 8 5 7 8 5 7 7 7 6 7 6 6 8 7 6 6 7 7 8 7 8 6 7 7 7 8 7 8 6 7 8 7 8 8 9 10 9 9 8 0 0 7.09

8
Khuất Minh 

Hiệp
18/03/1994 6 6 7 7 5 7 7 6 7 5 6 6 7 6 7 8 6 8 7 7 8 8 7 8 6 6 7 9 5 7 8 7 6 8 8 9 7 10 9 9 10 8 0 0 7.17

9 Lê Xuân Hưng 17/12/1994 6 5 7 5 5 5 6 5 6 6 8 6 7 7 5 6 6 5 7 7 7 7 5 7 6 7 7 6 5 6 7 7 6 8 6 7 8 10 9 6 9 8 0 0 6.57

10
Nguyễn Anh 

Khoa
13/11/1994 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 7 6 6 6 6 7 5 5 6 5 7 6 6 6 5 7 5 7 5 6 6 6 7 6 7 7 9 8 6 8 8 0 0 6.25

11
Nguyễn Vũ 

Linh
4/1/1994 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 7 5 6 5 6 6 5 6 6 8 5 7 5 7 7 7 8 6 7 7 10 8 6 8 8 0 0 6.3

12
Khuất Trung 

Long
25/11/1994 6 7 5 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 7 6 7 7 6 6 6 9 6 7 8 7 8 6 6 9 7 9 8 7 10 8 8 7 10 8 8 8 8 0 0 7.16

13
Nguyễn Xuân 

Luân
5/4/1993 6 6 7 7 6 8 7 7 8 8 7 8 8 6 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9 7 7 8 7 10 8 9 7 6 10 8 8 8 9 9 9 9 8 0 0 7.74

14
Nguyễn Văn 

Mạnh
1/3/1994 6 7 5 5 5 8 7 6 5 5 6 7 7 6 5 6 7 7 7 7 5 7 9 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 8 6 8 8 9 8 6 9 8 0 0 6.68

15 Vũ Văn Minh 12/10/1994 6 7 5 6 5 6 7 7 6 5 7 7 6 7 6 6 7 5 5 8 5 7 5 7 7 7 7 6 6 7 8 6 6 7 6 8 7 10 9 7 9 8 0 0 6.66

16
Nguyễn Quốc 

Nam
17/07/1994 7 6 5 5 5 6 7 6 5 5 7 7 7 7 6 6 5 6 6 7 5 7 6 8 6 8 7 6 7 7 8 7 7 8 7 8 7 10 9 7 8 8 0 0 6.75

17
Nguyễn Thành 

Sang
2/8/1993 6 6 7 9 6 8 9 7 10 8 8 7 9 8 6 7 6 8 7 8 7 10 8 9 7 8 7 8 10 9 9 8 7 10 8 9 8 10 10 10 10 8 0 0 8.08

18 Trần Tuấn Tài 4/8/1994 5 6 5 7 6 5 6 6 5 6 6 6 6 7 6 7 5 5 7 7 6 6 6 6 6 8 7 6 5 7 9 6 7 7 7 8 7 10 8 8 8 8 0 0 6.58

19
Đàm Văn 

Thanh
31/07/1994 6 8 5 7 7 5 8 8 5 5 7 6 7 7 6 7 8 6 7 6 5 5 5 6 6 7 7 6 6 7 8 7 7 8 7 8 8 9 9 6 9 8 0 0 6.82

20 Lê Long Thành 10/5/1994 6 6 5 5 6 6 7 6 7 6 5 6 8 6 5 7 7 5 8 7 5 6 6 7 6 7 6 7 5 7 8 7 6 8 6 7 7 9 9 7 8 8 0 0 6.57

21
Nguyễn Văn 

Thắng
10/5/1994 6 6 5 6 5 5 7 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 7 6 5 5 6 6 7 7 6 6 7 8 7 6 9 7 8 8 9 9 6 8 8 0 0 6.4

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

TT Họ tên

Ghi 

chú 

(*)

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4
Ngày sinh

HP 

<5

TBC 

CN

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TT Họ tên

Ghi 

chú 

(*)

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4
Ngày sinh

HP 

<5

TBC 

CN

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2

22
Phạm Văn 

Thắng
16/09/1994 6 7 8 8 6 6 8 7 9 8 6 6 7 8 5 7 7 6 6 8 9 6 5 7 7 7 7 8 6 6 10 7 7 9 8 8 8 10 9 7 8 8 0 0 7.33

23 Lê Viết Thuận 13/12/1993 5 7 5 8 7 6 7 7 8 5 7 7 6 6 5 7 7 7 7 8 6 6 6 8 6 6 7 7 8 8 9 7 7 9 8 8 8 10 9 9 10 8 0 0 7.18

24
Nguyễn Văn 

Tiến
10/12/1994 6 7 6 8 5 5 7 6 6 6 7 7 7 6 5 6 7 5 6 7 6 5 8 7 7 6 7 6 7 7 8 7 6 8 7 8 7 9 9 7 8 8 0 0 6.78

25 Trần Duy Tuấn 12/8/1994 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 7 7 5 6 6 6 5 7 5 8 6 7 5 5 5 6 5 5 7 7 6 8 6 7 7 10 8 8 8 8 0 0 6.23

26
Nguyễn Đức 

Tuấn
15/11/1994 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 7 7 5 5 7 6 5 7 6 5 5 6 7 6 6 7 6 6 5 7 5 7 9 7 7 8 9 8 6 8 8 0 0 6.28

27
Nguyễn Đình 

Tưởng
10/1/1994 6 5 6 6 6 6 7 5 5 6 6 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 5 5 7 6 8 7 8 6 7 8 6 6 8 7 7 7 9 9 8 9 8 0 0 6.75

28 Đào Công Vũ 12/2/1994 6 7 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 6 8 5 7 7 7 7 7 10 9 6 8 7 7 7 7 7 7 9 8 7 10 8 9 9 10 9 9 10 8 0 0 7.39

29
Hoàng Thanh 

Bình
10/2/1994 6 6 5 5 7 6 6 6 6 5 6 7 6 6 6 6 7 5 7 7 5 8 6 7 6 8 6 7 6 6 6 7 7 5 6 7 6 8 7 6 8 8 0 0 6.33

30
Phạm Ngọc 

Chung
15/10/1993 7 9 9 7 6 7 8 8 9 8 8 8 7 6 8 8 9 8 8 9 7 9 7 8 7 7 7 8 9 8 8 8 7 7 8 9 8 10 10 10 10 8 0 0 8.01

31
Nguyễn 

Phương Cương
24/11/1994 6 7 7 5 5 5 7 8 5 6 7 8 6 6 6 7 7 5 6 7 6 5 6 7 7 5 7 5 6 6 6 7 7 5 6 8 8 9 8 7 8 8 0 0 6.54

32
Trần Văn 

Dương
1/3/1994 5 7 7 8 6 7 7 6 9 6 7 8 7 6 6 6 8 7 5 7 8 8 6 8 7 7 7 8 6 8 9 8 7 8 8 8 8 10 9 8 9 8 0 0 7.3

33 Phạm Văn Đức 18/05/1994 6 5 5 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 6 7 8 7 6 8 8 5 6 7 8 7 9 7 6 9 8 8 7 7 6 7 7 8 10 9 9 10 8 0 0 7.02

34 Đặng Thị Hà 20/09/1994 7 7 8 8 6 8 7 7 8 8 8 8 9 7 7 7 8 8 8 9 8 9 8 9 7 7 8 8 9 8 8 8 7 7 8 9 9 10 10 10 9 8 0 0 8.04

35 Trần Thị Hạnh 14/02/1994 8 7 8 8 7 8 9 8 9 9 8 8 7 7 8 8 9 8 8 8 7 9 8 9 8 7 7 8 9 9 8 9 7 7 8 9 9 10 9 9 9 8 0 0 8.21

36
Phạm Hồng 

Hiến
24/02/1992 7 6 5 6 8 5 7 5 5 5 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 5 6 5 6 6 9 8 6 6 7 8 6 7 7 7 7 8 10 8 9 8 8 0 0 6.7

37
Nguyễn Đức 

Hoà
29/07/1994 5 6 5 6 6 5 7 6 5 5 7 6 5 7 6 7 6 5 7 7 5 5 5 6 6 7 7 5 6 5 7 6 7 6 6 8 9 9 7 6 8 8 0 0 6.29

38 Lê Danh Huy 28/06/1994 6 9 5 7 5 5 7 9 6 5 7 8 7 7 7 6 8 5 8 5 9 5 7 7 6 6 7 6 5 7 9 8 6 5 6 8 9 10 8 7 9 8 0 0 6.98

39 Mai Đức Hùng 3/9/1994 7 6 5 5 7 6 7 6 6 5 5 6 7 7 6 6 7 6 6 7 5 5 6 6 6 8 6 5 6 6 7 7 7 5 6 8 8 9 8 7 8 8 0 0 6.47

40
Ngô Phúc 

Hùng
24/04/1994 6 6 8 6 5 7 9 6 7 7 6 7 6 6 7 6 6 6 8 7 7 7 8 6 6 8 8 5 5 6 7 8 7 7 7 7 8 9 8 7 8 8 0 0 6.9

41
Lương Văn 

Hưng
27/02/1994 6 5 6 5 5 6 9 5 5 5 7 6 6 6 6 6 7 5 6 8 5 5 7 7 8 8 8 6 6 6 7 5 7 5 6 7 7 9 8 6 8 8 0 0 6.39

42
Thân Văn 

Khách
9/7/1994 6 7 7 8 6 7 9 7 8 5 7 7 7 7 7 7 8 8 5 9 9 9 7 9 7 8 8 8 8 7 9 8 7 7 8 9 9 10 9 10 9 8 0 0 7.71

43 Nguyễn Trí Lực 19/04/1994 7 8 7 6 6 6 7 8 8 5 7 7 7 7 6 6 6 7 8 5 5 5 7 7 7 8 7 6 5 7 7 6 7 5 7 8 9 10 8 7 8 8 0 0 6.9



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TT Họ tên

Ghi 

chú 

(*)

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4
Ngày sinh

HP 

<5

TBC 

CN

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2

44 Vũ Tiến Mạnh 1/5/1994 7 7 7 6 6 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 6 7 8 8 7 6 8 8 7 6 7 7 7 5 8 8 8 7 7 7 9 8 10 8 9 8 8 0 0 7.31

45
Phạm Ngọc 

Minh
18/06/1994 7 6 5 6 5 6 7 5 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 7 5 5 7 8 6 7 8 7 7 7 8 6 7 5 6 8 7 10 8 7 8 8 0 0 6.69

46 Lê Đồng Phúc 24/03/1994 7 5 5 7 5 6 7 5 5 5 6 8 7 5 6 6 6 6 7 7 6 7 6 5 5 6 7 5 6 7 7 6 6 5 6 7 8 10 8 6 8 8 0 0 6.43

47
Nguyễn Trung 

Quân
28/07/1993 6 8 8 9 6 8 8 7 9 7 8 8 9 7 8 7 9 8 7 9 6 10 8 9 8 7 7 9 9 7 9 9 7 8 8 9 9 9 10 10 10 8 0 0 8.08

48
Nguyễn Minh 

Sơn
27/10/1994 6 9 9 7 6 7 8 8 9 7 8 8 8 6 6 7 8 8 7 9 6 9 8 9 6 7 7 8 8 6 9 8 7 7 8 8 9 10 10 10 10 8 0 0 7.77

49 Hoàng Văn Sỹ 16/05/1994 6 6 5 5 7 6 8 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 7 6 5 5 6 8 6 7 7 5 5 7 6 6 7 5 6 7 7 8 7 5 8 8 0 0 6.16

50
Nguyễn Văn 

Tài
23/07/1994 7 8 7 8 7 7 9 9 7 9 7 7 8 7 7 7 9 8 7 8 7 10 7 8 7 8 8 8 7 7 9 8 7 7 8 7 8 10 9 9 9 8 0 0 7.87

51 Lê Hữu Thạo 7/3/1993 6 7 8 8 7 7 10 8 10 7 7 8 9 8 7 6 7 7 7 8 8 9 7 9 7 7 8 7 9 8 10 8 7 8 8 7 8 10 10 10 10 8 0 0 7.95

52
Nguyễn Quốc 

Thuỵ
14/11/1994 6 8 6 7 6 5 7 8 6 6 8 8 9 8 7 6 9 8 7 8 9 8 7 8 7 8 7 8 8 7 9 9 6 7 8 8 9 10 9 9 9 8 0 0 7.67

53 Phan Văn Trịnh 6/11/1993 6 7 5 7 6 7 6 5 7 5 7 6 7 6 6 5 7 5 7 8 6 7 6 7 6 8 7 5 6 6 8 8 8 7 8 8 8 10 9 9 9 8 0 0 6.89

54
Đào Văn 

Truyền
6/1/1993 5 6 5 7 6 5 7 7 5 5 7 5 7 7 6 6 6 5 6 7 5 6 5 7 6 6 7 5 6 6 7 7 6 5 6 7 8 9 7 6 9 8 0 0 6.33

55 Lê Văn Tuấn 10/8/1994 5 7 8 7 5 7 8 5 8 5 6 6 7 8 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 6 6 7 8 6 6 8 7 7 7 6 8 7 10 9 9 9 8 0 0 6.95

56 Ngô Văn Tuấn 7/5/1994 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 7 6 5 6 6 5 6 7 6 6 5 7 5 6 7 7 6 6 5 6 7 7 9 8 5 8 8 0 0 6.14

57
Nguyễn Anh 

Văn
28/08/1994 7 8 5 7 6 6 7 9 9 5 6 7 8 8 5 6 8 6 7 6 7 7 5 7 7 8 7 6 7 7 9 8 6 7 7 8 8 10 9 10 9 8 0 0 7.29

TT TC TC TC TC TC TC

1 5 3 3 2 2 5

2 2 2 2 2 4 3

3 2 3 3 3 2 2

4 4 2 3 2 2 2

5 2 2 2 3 2 2

6 2 2 3 2 2

7 2 3 2 3 2

8 2 2

Môn học Môn học

Cấu kiện điện tử

Tiếng Anh cơ bản 2

Vật lý ứng dụng

Toán cao cấp 2

PLĐC

Toán cao cấp 1

Tổng số : 57 sinh viên

Môn học Môn học Môn học Môn học

NNLCB của CN Mác-Lênin

Anh CB1

Vật lý đại cương

Mạch điện

Đo lường và thiết bị đo

Hóa học đại cương

Đường lối CM của ĐCSVN

Tiếng Anh chuyên ngành TT

LTTĐT và KTSCT

Thực tập điện tử cơ bản

Cơ sở thông tin số

Ngôn ngữ lập trình

Học phần tự chọn 1

Kỹ thuật mạch điện tử

Kỹ thuật số

Tin học đại cương Kỹ thuật vi xử lý

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực tập Vi xử lý

KTCM và MVT

Học phần tự chọn 2

Học phần tự chọn 3

Hệ thống viễn thông 2

TTVTCN1

TTVTCN2

Xử lý tín hiệu số

Cấu trúc máy tính

Mạng máy tính

Anten đường truyền

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Thực tập viễn thông cơ bản

Thực tập TN

KTCN

KTCSN

TTCN1

TTCN2



    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 

 LỚP: 39ĐTTT2                 KHÓA HỌC: 2012-2015

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1
Trần Ngọc 

Xướng
6/8/1994 6 5 5 5 6 5 6 7 7 5 7 7 7 6 5 6 5 5 5 7 5 6 5 7 6 8 6 6 5 6 7 5 7 5 7 6 5 8 0 0 0 8 7 3 5.6

TT TC TC TC TC TC TC

1 5 3 3 2 2 5

2 2 2 2 2 4 3

3 2 3 3 3 2 2

4 4 2 3 2 2 2

5 2 2 2 3 2 2

6 2 2 3 2 2

7 2 3 2 3 2

8 2 2

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hóa học đại cương Tư tưởng Hồ Chí Minh

TTCN2

TTCN1

KTCSN

KTCN

Thực tập TN

TBC 

CN

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

TT

Toán cao cấp 1 Kỹ thuật số Ngôn ngữ lập trình Thực tập viễn thông cơ bản TTVTCN1

Cấu kiện điện tử Tin học đại cương Học phần tự chọn 1 Kỹ thuật vi xử lý TTVTCN2

Đo lường và thiết bị đo Kỹ thuật mạch điện tử Cơ sở thông tin số Thiết bị đầu cuối viễn thông Hệ thống viễn thông 2

Mạch điện PLĐC Thực tập điện tử cơ bản Anten đường truyền Học phần tự chọn 3

Vật lý đại cương Toán cao cấp 2 LTTĐT và KTSCT Mạng máy tính Học phần tự chọn 2

Anh CB1 Vật lý ứng dụng Tiếng Anh chuyên ngành TT Cấu trúc máy tính KTCM và MVT

NNLCB của CN Mác-Lênin Tiếng Anh cơ bản 2 Đường lối CM của ĐCSVN Xử lý tín hiệu số Thực tập Vi xử lý

Môn học

Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6

Môn học Môn học Môn học Môn học Môn học

Học kỳ 1 Học kỳ 2
Ghi 

chú 

(*)

Tổng số : 01 sinh viên

HT 

<5

HP 

<5
Họ tên Ngày sinh



                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH                                                                          Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1
Nguyễn Văn Tú 

Anh
27/01/1994 7 7 5 6 8 5 8 8 6 5 8 5 7 8 6 7 7 9 8 9 8 9 10 8 7 7 8 9 8 9 9 6 9 10 9 8 8 10 9 9 9 9 0 0 7.75

2
Tạ Quang 

Chính
1/8/1993 7 7 5 7 5 6 6 5 6 7 5 7 6 6 6 7 6 5 6 5 5 7 6 6 5 6 6 5 6 7 5 5 7 5 6 5 7 9 7 6 8 8 0 0 6.2

TNH 

lần 1

3 Ngô Văn Dũng 14/08/1993 5 6 5 7 6 5 7 5 7 7 7 5 7 7 5 5 6 6 6 6 5 8 7 7 6 7 6 6 7 6 6 6 7 5 6 5 7 9 6 7 7 8 0 0 6.3
TNH 

lần 1

4 Bùi Việt Dũng 24/08/1994 7 8 6 8 8 5 7 9 9 6 9 5 5 8 5 6 8 8 9 7 8 9 10 8 6 8 8 10 6 10 9 7 8 9 7 9 9 10 10 10 9 9 0 0 7.9

5
Nguyễn Tùng 

Dương
15/12/1994 5 6 9 5 5 5 8 6 6 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 8 7 8 6 6 5 7 7 7 8 6 7 6 6 5 7 9 6 7 8 9 0 0 6.47

6
Nguyễn Văn 

Đạt
2/3/1994 6 7 5 5 7 5 6 6 7 6 6 5 6 6 5 7 7 7 7 7 5 6 8 7 7 7 6 7 7 6 7 7 8 7 6 7 6 10 7 8 8 8 0 0 6.66

7 Tô Văn Đoàn 8/3/1994 6 8 5 6 8 6 9 7 6 6 7 5 6 6 5 6 7 8 8 7 7 9 7 8 7 7 7 7 7 8 7 6 8 6 6 8 7 10 7 8 7 8 0 0 7.01

8 Đỗ Văn Hoan 13/11/1994 6 7 7 7 7 8 7 6 7 6 6 6 8 8 5 6 7 8 7 8 5 5 9 7 7 6 7 7 7 7 8 6 8 9 7 7 7 10 6 6 7 8 0 0 6.98

9
Nguyễn Huy 

Hoàng
24/12/1994 6 8 7 5 7 5 7 8 6 6 7 5 7 7 5 7 7 7 8 6 5 9 8 7 6 6 7 7 8 7 8 6 8 7 7 6 9 9 7 7 8 8 0 0 6.9

10 Đỗ Văn Hợp 18/10/1993 8 8 9 8 8 7 7 8 8 7 8 7 9 7 7 9 8 8 8 8 8 10 10 8 7 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 10 10 10 8 9 0 0 8.26

11
Trịnh Viết 

Khang
6/4/1994 5 8 5 6 7 5 8 9 6 6 6 7 7 7 6 7 8 8 8 5 7 9 10 8 7 6 7 8 6 8 9 7 8 9 7 8 8 10 8 8 9 9 0 0 7.34

12
Nguyễn Văn 

Khương
16/06/1994 6 7 5 5 7 5 9 8 7 6 7 5 7 6 6 6 8 8 8 7 6 9 9 7 7 7 8 8 7 8 8 7 9 9 8 8 8 10 7 7 8 9 0 0 7.27

13
Phan Trung 

Kiên
11/7/1994 6 9 5 5 6 6 6 9 5 6 6 7 6 7 6 8 8 7 7 6 6 9 9 8 7 7 8 8 9 8 9 8 9 9 8 8 8 9 8 8 8 9 0 0 7.38

14
Trần Đăng Việt 

Linh
20/04/1993 6 7 7 8 6 5 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 7 7 7 7 6 8 8 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 9 6 7 8 8 0 0 6.82

15
Nguyễn Văn 

Long
23/08/1994 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 8 7 8 6 5 7 7 6 6 6 5 6 8 7 6 6 6 7 6 7 7 7 8 6 7 7 7 9 7 7 8 8 0 0 6.53

16 Đào Kim Lực 28/02/1993 6 8 6 7 7 7 7 9 8 8 7 6 5 7 8 8 9 9 9 7 8 10 10 7 8 10 9 8 9 8 10 8 9 10 9 9 9 10 10 10 9 10 0 0 8.27

17 Lê Đức Mạnh 29/11/1994 6 7 5 5 7 5 6 7 6 6 7 7 6 7 5 6 8 8 8 6 5 6 8 7 7 7 7 7 8 6 8 7 9 7 7 7 8 9 8 8 8 8 0 0 6.91

18
Nguyễn Văn 

Minh
5/8/1994 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 6 9 7 6 7 8 8 9 7 7 10 10 8 5 9 9 8 7 7 9 7 9 8 7 8 8 10 10 10 8 9 0 0 7.84

19 Lê Mai Nam 21/12/1994 7 6 5 6 6 5 8 8 7 5 7 6 8 7 6 7 8 7 7 7 5 8 7 7 6 6 7 7 8 7 7 7 8 6 7 7 7 10 7 8 8 8 0 0 6.98

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TBC 

CN

Ghi 

chú 

(*)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2
TT Họ tên Ngày sinh

HP 

<5

     LỚP: 39ĐTTT3                     KHÓA HỌC: 2012-2015



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TBC 

CN

Ghi 

chú 

(*)

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2
TT Họ tên Ngày sinh

HP 

<5

20 Đào Văn Oanh 21/10/1993 5 8 6 6 6 5 6 8 6 5 7 6 8 5 7 7 7 8 8 6 5 8 8 6 7 9 8 8 7 6 9 7 8 8 8 8 8 10 7 9 9 8 0 0 7.12
TNH 

lần 1

21
Nguyễn Văn 

Phong
28/01/1994 5 8 5 5 7 7 7 8 7 6 7 6 5 7 5 8 8 8 8 5 5 8 9 6 6 7 7 7 6 6 8 6 8 7 7 7 6 10 8 8 8 8 0 0 6.9

22 Đỗ Đức Quyền 24/01/1993 8 8 6 7 7 6 7 9 6 7 9 6 9 6 5 8 9 7 8 7 7 9 8 7 7 8 8 8 8 10 9 8 9 10 8 9 9 10 10 10 9 10 0 0 8.01

23
Đàm Minh 

Thuận
4/2/1994 7 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 8 6 9 7 8 8 7 6 8 8 7 6 8 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8 7 10 8 9 8 9 0 0 7.28

24
Dương Văn 

Tiến
5/12/1993 7 7 5 7 7 5 9 9 9 6 8 6 9 6 6 7 8 8 8 7 7 9 9 7 7 8 8 8 8 8 10 7 8 9 8 8 7 10 10 10 9 9 0 0 7.8

25 Mai Khắc Toàn 19/09/1992 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 5 7 6 6 5 7 6 6 6 6 7 6 7 6 5 6 7 9 7 6 8 9 0 0 6.02
TNH 

lần 1

26
Nguyễn Văn 

Toản
9/8/1993 8 7 8 8 7 7 9 7 7 7 8 7 8 8 6 7 8 8 8 5 6 9 9 7 7 8 7 7 7 9 8 7 8 9 8 7 8 10 9 9 8 9 0 0 7.74

27
Khuất Văn 

Tuấn
13/01/1993 8 6 6 5 8 5 8 5 5 5 7 6 6 6 5 7 8 7 8 6 7 8 10 7 6 7 8 7 8 8 6 7 9 8 8 8 7 10 8 8 8 8 0 0 7.13

28 Mai Thế Tùng 23/09/1994 7 9 6 7 7 7 9 10 8 7 7 6 7 8 6 8 9 7 8 6 7 7 9 7 6 9 7 7 7 8 10 6 8 6 8 7 8 10 7 10 8 9 0 0 7.61

29 Đặng Bá út 9/12/1992 6 6 6 8 7 5 8 6 7 5 8 6 7 6 6 5 7 8 6 6 6 8 8 6 6 7 6 7 8 7 8 7 7 7 6 7 8 10 7 10 7 9 0 0 6.94

30
Nguyễn Công 

Văn
30/10/1994 7 8 5 7 7 5 7 7 7 7 8 7 9 9 6 7 9 9 9 6 9 9 9 8 8 8 8 10 10 8 10 7 9 10 9 9 9 10 9 9 8 9 0 0 8.12

31
Nguyễn Tuấn 

Vũ
11/9/1994 7 6 5 5 7 5 6 6 8 7 8 7 8 7 6 6 5 8 7 6 7 9 9 8 8 8 7 9 8 9 9 7 9 8 9 9 10 10 9 10 8 9 0 0 7.55

32 Đỗ Đức Anh 8/7/1994 6 6 6 5 5 6 8 6 6 5 5 6 5 7 6 6 5 6 7 6 5 8 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 5 6 6 7 9 6 6 7 8 0 0 6.36

33
Nguyễn Văn 

Chung
28/10/1994 5 7 6 6 5 6 8 7 5 5 6 6 7 7 6 7 7 7 8 6 5 8 9 8 7 8 8 8 7 7 9 7 8 7 6 8 7 10 7 8 8 8 0 0 7.01

34
Nguyễn Văn 

Cương
25/12/1994 5 7 6 6 5 6 7 8 6 7 7 7 7 7 5 7 8 8 7 7 7 9 9 7 6 8 7 9 8 8 8 8 8 7 7 9 8 10 8 8 8 9 0 0 7.34

35
Nguyễn Xuân 

Định
20/04/1994 5 6 5 5 6 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 7 6 7 7 5 9 8 8 6 6 6 7 6 6 9 7 8 5 7 6 7 10 7 6 7 9 0 0 6.57

36 Lê Văn Hà 16/10/1993 6 6 7 8 5 7 8 5 8 6 7 6 9 6 5 6 5 8 7 8 6 8 9 8 8 9 6 10 7 6 7 7 9 8 8 8 8 10 8 9 8 8 0 0 7.3

37
Phạm Trung 

Hiếu
9/10/1994 5 8 5 7 7 7 7 7 7 5 8 6 8 7 5 6 7 9 7 7 6 9 8 8 7 7 6 8 7 7 9 6 8 8 7 7 9 10 8 9 8 9 0 0 7.22

38 Phạm Văn Huy 22/05/1994 6 6 6 5 5 7 5 5 6 5 7 6 7 6 5 6 6 8 8 7 5 7 9 7 7 8 7 9 7 6 8 6 7 8 7 9 7 10 8 9 8 9 0 0 6.88

39 Lê Quang Hùng 1/3/1993 5 5 5 5 7 6 6 5 7 5 6 5 7 6 7 6 5 7 6 8 5 8 8 6 7 7 7 8 6 6 5 6 7 5 5 6 6 9 6 5 7 8 0 0 6.23

40
Nguyễn Duy 

Hưng
19/09/1994 6 8 5 7 7 6 9 9 8 6 7 7 8 7 6 8 8 7 7 8 7 9 8 8 7 8 8 10 7 7 9 7 8 8 6 9 7 9 8 9 8 9 0 0 7.56

41
Lưu Mạnh 

Hưng
2/11/1994 5 7 7 6 6 7 8 6 6 5 7 7 5 6 5 5 5 6 6 8 5 8 7 7 6 8 6 7 7 7 10 7 8 8 7 7 6 9 8 10 7 9 0 0 6.74



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TBC 

CN

Ghi 

chú 

(*)

Học kỳ 6 HT 

<5

Học kỳ 5Học kỳ 4Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2
TT Họ tên Ngày sinh

HP 

<5

42
Nguyễn Văn 

Khang
24/07/1994 7 6 5 7 5 8 9 6 7 7 7 7 9 7 5 8 7 8 8 9 6 10 10 8 8 8 8 10 8 7 9 7 9 9 8 9 8 10 10 10 8 9 0 0 7.86

43
Phạm Văn 

Khuyến
2/2/1993 5 8 5 9 6 8 9 7 6 7 6 7 8 6 6 7 6 9 8 8 6 9 10 7 6 8 8 9 8 6 8 6 8 7 7 8 8 9 8 8 8 8 0 0 7.37

44
Hoàng Xuân 

Minh
23/10/1994 5 5 5 6 7 7 6 6 5 5 7 6 6 6 6 5 5 6 7 8 5 6 6 6 7 7 6 8 6 6 7 6 8 6 5 6 7 9 6 6 7 8 0 0 6.26

45
Hoàng Văn 

Nam
26/06/1994 8 8 6 6 6 8 9 8 8 7 7 7 8 6 6 9 7 8 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7 7 8 6 8 8 6 8 7 9 7 8 8 8 0 0 7.34

46
Phạm Văn 

Phong
25/01/1994 7 8 5 8 5 7 7 8 8 6 7 6 9 8 5 7 7 7 8 9 7 9 9 8 7 7 7 9 8 8 9 7 9 9 9 8 8 10 5 9 8 8 0 0 7.61

47
Đào Trọng 

Quyền
27/04/1993 7 8 5 8 7 8 9 8 7 8 9 7 9 6 7 8 7 8 8 8 7 10 9 8 8 8 9 10 9 9 9 7 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 0 0 8.27

48
Đặng Khắc 

Tâm
26/04/1994 6 8 6 8 6 7 9 7 7 6 8 5 9 8 5 7 7 6 8 7 8 9 8 7 7 8 5 9 7 7 8 7 8 7 7 8 9 10 9 7 8 8 0 0 7.41

49
Nguyễn Văn 

Thắng
29/01/1994 7 6 5 6 5 7 9 7 6 6 6 6 9 7 6 6 6 8 8 8 5 8 9 7 7 7 6 8 8 9 7 7 8 7 7 8 9 9 7 7 8 9 0 0 7.15

50 Hoàng Văn Tới 19/07/1994 6 7 7 8 7 8 8 7 7 7 8 7 8 8 6 8 6 8 8 10 7 9 9 8 7 7 9 9 9 8 9 7 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 0 0 8.06

51 Lưu Văn Trọng 6/7/1994 6 6 5 5 6 7 7 6 6 5 7 5 7 6 5 5 8 7 7 7 5 7 7 7 5 5 6 7 7 7 7 5 9 6 6 6 8 9 7 7 7 8 0 0 6.41

52
Phạm Ngọc 

Tuấn
6/6/1994 6 7 5 5 6 8 8 6 6 5 8 6 7 6 5 6 5 7 7 8 5 6 6 7 6 7 6 7 7 6 8 6 8 6 6 6 8 9 6 7 7 8 0 0 6.51

53
Vương Văn 

Tuấn
1/5/1993 5 7 7 5 7 7 6 5 6 5 8 6 8 6 6 6 5 6 7 8 5 6 8 8 6 7 6 7 6 6 8 7 8 6 6 6 8 9 6 7 7 9 0 0 6.53

54 Bùi Sinh Viên 8/5/1994 6 6 6 6 5 8 7 5 6 6 6 7 8 7 5 7 5 8 7 7 5 6 7 6 7 7 8 8 7 6 7 6 8 6 6 7 7 9 6 6 7 9 0 0 6.67

TT TC TC TC TC TC TC

1 5 3 3 2 2 5

2 2 2 2 2 4 3

3 2 3 3 3 2 2

4 4 2 3 2 2 2

5 2 2 2 3 2 2

6 2 2 3 2 2

7 2 3 2 3 2

8 2 2

TTTN

KTCN

KTCSN

TTCN1

TTCN2

TTVTCN1

TTVTCN2

Xử lý tín hiệu số

Cấu trúc máy tính

Mạng máy tính

Anten đường truyền

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Thực tập viễn thông cơ bản

Thực tập Vi xử lý

KTCM và MVT

Học phần tự chọn 2

Học phần tự chọn 3

Hệ thống viễn thông 2

Vật lý đại cương

Mạch điện

Đo lường và thiết bị đo

Toán cao cấp 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỹ thuật vi xử lý

Tổng số : 54 sinh viên

Môn họcMôn học Môn học Môn học

Cấu kiện điện tử

Tiếng Anh cơ bản 2

Vật lý ứng dụng

Toán cao cấp 2

PLĐC

Kỹ thuật mạch điện tử

Kỹ thuật số

Tin học đại cương

NNLCB của CN Mác-Lênin

Anh CB1

Môn học Môn học

Hóa học đại cương

Đường lối CM của ĐCSVN

Tiếng Anh chuyên ngành TT

LTTĐT và KTSCT

Thực tập điện tử cơ bản

Cơ sở thông tin số

Ngôn ngữ lập trình

Học phần tự chọn 1
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